BÀI TẬP HÓA 12 CƠ BẢN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 – PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1: ESTE - CHẤT BÉO
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Khái niệm

( Công thức chung este no, đơn chức : CnH2nO2 ( n ≥ 2) hay CnH2n + 1COOCmH2m + 1 ( n ≥ 0, m ≥ 1) . 


+ Tên của este : tên gốc HC của ancol + tên axit tương ứng “đuôi at”


+ Số đồng phân este của CnH2nO2 : 2n-2 ; và số đồng phân axit của CnH2nO2 là 2n – 2/2

(Chất béo là là trieste của glixerol với axit béo
2. Tính chất hóa học

( Phản ứng thủy phân, xúc tác axit :


RCOOR' + H2O                               RCOOH  +  R'OH

( Phản ứng xà phòng hóa :




RCOOR' + NaOH                              RCOONa  +  R'OH


 

(R-COO)3C3H5   + 3NaOH                                 3R-COONa  + C3H5(OH)3    

( Phản ứng hidro hóa chất béo lỏng :
(C17H33COO)3C3H5   +  3H2                                                                                (C17H35COO)3C3H5  

B. TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT:

 Câu 1. Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức X là:


A. 
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CHCOOCH


B. 
C. 
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CHCOOCH


D. 
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CHCOOCH


 Câu 2. Công thức tổng quát của este no đơn chức CnH2n+1COOCmH2m+1. Giá trị của m, n lần lượt là:



A. 
[image: image5.wmf]n0, m1

³³


B. 
[image: image6.wmf]n0, m0

³³


C. 
[image: image7.wmf]n1, m1

³³


D. 
[image: image8.wmf]n1, m0

³³


 Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng: Phản ứng este hóa là phản ứng của:


A. Axit hữu cơ và ancol

B. Axit vô cơ và ancol


C. Axit no đơn chức và ancol no đơn chức
D. Axit (vô cơ hay hữu cơ) và ancol

 Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng:


A. Các este có nhiệt độ sôi cao hơn axit hay ancol tương ứng


B. Các este rất ít tan trong nước và nhẹ hơn nước


C. Trong tự nhiên este tồn tại ở cả 3 thể rắn, lỏng và khí


D. Hoa quả có mùi thơm đặc trưng của este

 Câu 5. Sắp xếp theo chiều tăng nhiệt độ sôi của các chất sau đây:


A. HCOOCH3 < HCOOH < CH3OH
B. HCOOCH3 < CH3OH < HCOOH


C. HCOOH < CH3OH < HCOOCH3
D. CH3OH < HCOOCH3 < HCOOH

  Câu 6. Thủy phân etyl axetat trong môi trường axit thu được sản phẩm hữu cơ là:


A. Axit axetic và ancol etylic
B. Axit fomic và ancol etylic


C. Axit axetic và ancol metylic
D. Axit fomic và ancol metylic

  Câu 7. Điều chế este CH3COOCH=CH2 cần trực tiếp nguyên liệu nào sau đây:


A. Axit acrylic và ancol metylic
B. Axit axetic và etilen


C. Anđehit axetic và axetilen
D. Axit axetic và axetilen

 Câu 8. Một hợp chất X có công thức phân tử C3H6O2. X không tác dụng với Na, có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là:


A. HO-CH2CH2CHO
B. HCOOCH2CH3
C. CH3CH2COOH
D. CH3COOCH3

 Câu 9. Dãy thuốc thử nào sau đây không thể phân biệt các chất lỏng là ancol etylic, axit axetic và metyl fomat:


A. Quỳ tím, dung dịch Brom

B. Quỳ tím, dung dịch NaOH


C. dung dịch Brom, Na

D. Cu(OH)2, dung dịch NaOH

 Câu 10. Cho este X có công thức phân tử C4H8O2. X thuộc dãy đồng đẳng của este:


A. No, đơn chức

B. Không no, đơn chức, mạch vòng


C. No, đơn chức, mạch hở

D. No, đơn chức, mạch vòng

 Câu 11. X là chất hữu cơ không làm đổi màu quỳ tím, tham gia phản ứng tráng bạc, tác dụng được với NaOH. Công thức cấu tạo của X là:


A. HCHO
B. CH3COOH
C. HCOOCH3
D. HCOOH

 Câu 12. Tristearoyoglixerol là chất có công thức cấu tạo thu gọn nào sau đây:


A. (C17H31COO)3C3H5
B. (C17H33COO)3C3H5
C. (C17H35COO)3C3H5
D. (C17H29COO)3C3H5

 Câu 13. Este C4H8O2 mạch thẳng tham gia phản ứng tráng gương có tên gọi là:


A. Etyl axetat
B. iso-propyl fomiat
C. Vinyl axetat
D. n-propyl fomat

 Câu 14. Chất vừa tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, vừa tác dụng với dung dịch NaOH là:


A. Metyl fomat
B. Iso amyl axetat
C. Metyl axetat
D. Etyl axetat

 Câu 15. Chất không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, nhưng tác dụng với dung dịch KOH là:


A. Metyl axetat
B. Metyl fomat
C. n-propyl fomat
D. Iso-propyl fomat

 Câu 16. Phát biểu nào sau đây sai khi nói đến vai trò của H2SO4 trong phản ứng este hóa là:


A. Hút nước làm chuyển dịch cân bằng theo chiều thuận


B. Xúc tác làm tốc độ phản ứng thuận tăng


C. Xúc tác làm cân bằng phản ứng dịch chuyển theo chiều thuận


D. Xúc tác làm phản ứng đạt trạng thái cân bằng nhanh

 Câu 17. Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no đơn chức và ancol không no đơn chức, có 1 liên kết đôi là:


A. CnH2n-2O2
B. CnH2n-4O2
C. CnH2nO2
D. CnH2n+2O2

Câu 18. Có bao nhiêu đồng phân mạch hở C2H4O2 cho phản ứng tráng bạc:


A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 19. Cho este CH3COOC6H5 tác dụng với dung dịch NaOH thu được:


A. CH3COOH và C6H5ONa
B. CH3COONa và C6H5ONa


C. CH3COOH và C6H5OH
D. CH3COONa và C6H5OH

 Câu 20. Este C4H8O2 có gốc ancol là CH3 thì axit tạo nên nó là:


A. Axit axetic
B. Axit fomic
C. Axit propionic
D. Axit butiric

Câu 21. Chọn phương pháp nào có thể làm sạch vết dầu lạc dính vào quần áo trong số các phương pháp sau:


A. Giặt bằng tay

B. Giặt bằng nước pha thêm ít muối


C. Tẩy bằng xăng

D. Tẩy bằng giấm
Câu 22. Sản phẩm hiđro hóa triglixerit của axit cacboxylic không no được gọi là:


A. Mỡ hóa học

B. Macgarin (dầu thực vật bị hiđro hóa)


C. Mỡ thực vật

D. Mỡ thực phẩm
Câu 23. Công thức phân tử C4H8O2 có số đồng phân este là:


A. 3
B. 5
C. 4
D. 2
Câu 24. Trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch cacbon không phân nhánh gọi là:


A. Protein
B. Chất béo
C. Lipit
D. Este

Câu 25. Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo với glixerol:


A. Dầu dừa
B. Dầu lạc
C. Dầu vừng (mè)
D. Dầu hỏa

Câu 26. Este nào sau đây có mùi chuối chín:


A. Etyl butirat
B. Benzen axetat
C. Etyl propionat
D. Iso amyl axetat
Câu 27. Dầu mỡ để lâu bị ôi thiu là do:


A. Chất béo bị vữa ra


B. Chất béo bị phân hủy thành anđehit có mùi khó chịu


C. Chất béo bị oxi hóa chậm bởi không khí


D. Chất béo bị thủy phân với nước trong không khí
Câu 28. Giữa glixerol và C17H35COOH có thể có tối đa bao nhiêu este đa chức:


A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 29. Hợp chất X có công thức phân tử C4H6O2 khi tác dụng với dung dịch NaOH cho sản phẩm tham gia phản ứng tráng gương. X có công thức cấu tạo là: (I) CH3COOCH=CH2; (II) HCOOCH2-CH=CH2

A. II đúng
B. I, II đều đúng
C. I đúng
D. Không có chất nào đúng
Câu 30. Hợp chất nào sau đây là este:


A. CH3OCH3
B. C2H5Cl
C. CH3COOC2H5
D. C2H5ONO2

 Câu 31. Nếu đun nóng glixerol với R1COOH và R2COOH thì thu được bao nhiêu este 3 chức:


A. 12
B. 9
C. 18
D. 6

 Câu 32. Xà phòng được điều chế bằng cách:


A. Hiđro hóa chất béo

B. Phân hủy chất béo


C. Thủy phân chất béo trong axit
D. Thủy phân chất béo trong kiềm

 Câu 33. Đốt cháy một este no đơn chức thu được kết quả nào sau đây:


A. 
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C. Không xác định được
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 Câu 34. Muối natri của axit béo gọi là:


A. Muối hữu cơ
B. Xà phòng
C. Este
D. Dầu mỏ

 Câu 35. Các axit panmitic và stearic trộn với parafin để làm nến. Công thức phân tử 2 axit trên là:


A. C17H29COOH và C15H31COOH
B. C15H31COOH và C17H35COOH


C. C17H29COOH và C17H25COOH
D. C15H31COOH và C17H33COOH

 Câu 36. Este nào sau đây tham gia phản ứng tráng gương:


A. Vinyl axetat
B. Etyl axetat
C. Metyl axetat
D. Vinyl fomat

 Câu 37. Este nào sau đây có mùi quả táo?


A. Isoamyl axetat
B. Etyl fomiat
C. Metyl butirat
D. Geranyl axetat

 Câu 38. Este nào sau đây có mùi hoa hồng?


A. Benzyl axetat
B. Etyl propionat
C. Geranyl axetat
D. Etyl butirat

 Câu 39. Este nào sau đây có mùi hoa nhài?


A. Etyl butirat
B. Benzyl axetat
C. Geranyl axetat
D. Etyl propionat

  Câu 40. Etyl axetat có công thức cấu tạo là:


A. CH3COOC2H5
B. CH3CH2OH
C. CH3COOCH3
D. HCOOC2H5

 Câu 41. Este X phản ứng với NaOH, đun nóng tạo ancol metylic và natriaxetat. Công thức cấu tạo X là:


A. CH3COOC2H5
B. HCOOCH3
C. CH3COOCH3
D. C2H5COOCH3

 Câu 42. Khi xà phòng hóa tripanmitin, thu được sản phẩm là:


A. C17H29COONa và glixerol
B. C15H31COONa và glixerol


C. C17H33COONa và glixerol
D. C17H35COONa và glixerol

 Câu 43. Khi xà phòng hóa triolein, thu được sản phẩm là:


A. C17H33COONa và glixerol
B. C17H29COONa và glixerol


C. C17H35COONa và glixerol
D. C15H31COONa và glixerol

 Câu 44. Đun chất béo tristearin với dung dịch H2SO4 loãng, sản phẩm phản ứng thu được có tên gọi là:


A. Axit oleic
B. Axit stearic
C. Axit panmitic
D. Axit lioleic

 Câu 45. Hai chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng este hóa?


A. CH3COOH và C6H5NH2

B. CH3COONa và C6H5OH


C. CH3COOH và C2H5CHO

D. CH3COOH và C2H5OH

 Câu 46. Khi thủy phân CH3COOC2H5 bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm là:


A. CH3COOH và C2H5ONa

B. CH3COOH và C2H5OH


C. CH3COONa và C2H5OH

D. CH3COONa và C2H5ONa

 Câu 47. Cặp chất nào sau đây có thể phản ứng với nhau?


A. C2H5COOCH3 và dung dịch NaNO3
B. CH3COOC2H5 và NaOH


C. C2H6 và CH3CHO

D. dung dịch CH3COOC2H5 và NaCl

Câu 48. Muốn chuyển hóa triolein thành tristearin cần cho chất béo tác dụng với chất nào sau đây?


A. dung dịch H2SO4 loãng

B. H2 ở nhiệt độ phòng


C. H2 ở nhiệt độ, áp suất cao, Ni làm xúc tác
D. dung dịch NaOH đun nóng

 Câu 49. Chất béo để lâu bị ôi thiu là do thành phần nào bị oxi hóa bởi oxi không khí?


A. Gốc glixerol

B. Gốc axit no


C. Liên kết đôi trong chất béo
D. Gốc axit không no (nối đôi C=C)

 Câu 50. Hợp chất nào dưới đây được sử dụng làm xà phòng?


A. CH3(CH2)12COOCH3

B. CH3(CH2)12COONa


C. CH3(CH2)12CH2Cl

D. CH3(CH2)5O(CH2)5CH3

 Câu 51. Nhận xét nào không đúng về chất giặt rửa tổng hợp trong các nhận xét sau:


A. Tẩy trắng và làm sạch quần áo hơn xà phòng
B. Không gây ô nhiễm môi trường


C. Gây hại cho da khi giặt bằng tay
D. Dùng được cho cả nước cứng

 Câu 52. Dãy các chất được sắp xếp theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần:


A. Etyl axetat, ancol etylic, axit butiric
B. Etyl axetat, axit axetic, ancol etylic


C. Ancol etylic, etyl axetat, axit butiric
D. Ancol etylic, axit butiric, etyl axetat

 Câu 53. Trong các chất sau, chất nào khi thủy phân trong môi trường axit tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương?


A. CH3COOC2H5
B. C2H5COOCH3
C. CH3COOCH3
D. HCOOC2H5

 Câu 54. Thủy phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành sản phẩm nào?


A. C2H5COOH, CH3CHO

B. C2H5COOH, CH2=CH-OH


C. C2H5COOH, HCHO

D. C2H5COOH, C2H5OH

 Câu 55. Câu nào sai khi nói về lipit?


A. Bao gồm chất béo, sáp, steroic…
B. Có trong tế bào sống


C. Tan trong dung môi hữu cơ không phân cực
D. Phần lớn lipit là các este đơn giản

 Câu 56. Dầu thực vật ở trạng thái lỏng vì:


A. Chứa chủ yếu các gốc axit béo không no
B. Không chứa gốc axit


C. Chứa chủ yếu các gốc axit thơm
D. Chứa chủ yếu các gốc axit béo no

 Câu 57. Mỡ động vật thường ở trạng thái rắn vì:


A. Chứa chủ yếu các gốc axit thơm
B. Chứa chủ yếu các gốc axit béo không no


C. Chứa chủ yếu các gốc axit béo no
D. Không chứa gốc axit

 Câu 58. công thức phân tử C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân este no đơn chức?


A. 3
B. 4
C. 2
D. 5

 Câu 59. Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng với AgNO3/NH3. Công thức cấu tạo của este là:


A. HCOOC3H7
B. CH3COOCH3
C. HCOOC2H5
D. C2H5COOH

Câu 60. Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3COOC2H5. Tên gọi của X là:


A. Metyl propionat
B. Propyl axetat
C. Etyl axetat
D. Metyl axetat
Câu 61. Chất béo có chung đặc điểm nào sau đây:


A. Không tan trong nước, nặng hơn nước         B. Là chất rắn, không tan trong nước, nhẹ hơn nước


C. Không tan trong nước, nhẹ hơn nước           D. Là chất lỏng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước

Câu 62. Có bao nhiêu đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2, tác dụng được với NaOH?


A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 63. Có bao nhiêu đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2, tác dụng được với Na?


A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 64. Có bao nhiêu đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2, tác dụng được với ancol etylic?


A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
Câu 65. Có bao nhiêu đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2, tác dụng được với AgNO3/NH3?


A. 4
B. 3
C. 1
D. 2

Câu 66. Xà phòng và chất giặt rửa có đặc điểm chung là:


A. Có nguồn gốc từ động vật và thực vật


B. Sản phẩm của công nghệ hóa dầu


C. Làm giảm sức căng bề mặt các chất bẩn


D. Các muối được lấy từ phản ứng xà phòng hóa chất béo
Câu 67. Khi xà phòng hóa tristeroylglixerol thu được sản phẩm là:


A. Natri stearat
B. Natri axetat
C. Natri oleat
D. Natri panmitat
 Câu 68. Khi xà phòng hóa tripanmitoylglixerol thu được sản phẩm là:


A. Natri stearat
B. Natri panmitat
C. Natri axetat
D. Natri oleat
 Câu 69. Khi xà phòng hóa trioleoylglixerol thu được sản phẩm là:


A. Natri stearat
B. Natri axetat
C. Natri oleat
D. Natri panmitat
 Câu 70. Trioleoylglixerol có công thức nào sau đây?


A. (C15H31COO)3C3H5
B. (C17H29COO)3C3H5
C. (C17H33COO)3C3H5
D. (C17H35COO)3C3H5

 Câu 71. Tripanmitoylglixerol có công thức nào sau đây?


A. (C17H35COO)3C3H5
B. (C15H31COO)3C3H5
C. (C17H33COO)3C3H5
D. (C17H29COO)3C3H5

 Câu 72. Chất thủy phân thu được glixerin là:


A. Chất béo
B. Este đơn chức
C. Etyl axetat
D. Muối

 Câu 73. Tristeroylglixerol có công thức phân tử là:


A. C57H110O6
B. C57H98O6
C. C57H104O6
D. C51H98O6

 Câu 74. Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là:


A. CnH2nO2 , n 
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B. CnH2n + 2 , n > 1
C. CnH2nO2 , n 
[image: image13.wmf]³

 2
D. CnH2nO2 , n > 2

 Câu 75. Một số este được dùng trong hương liệu, mỹ phẩm, bột giặt là nhờ các este:


A. Có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng
B. Là chất dễ bay hơi


C. Đều có nguồn gốc từ thiên nhiên
D. Có mùi thơm an toàn với người

 Câu 76. Vì sao các este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit hay ancol (cùng số nguyên tử cacbon)?


A. Vì các este không có liên kết hiđro giữa các phân tử


B. Vì các este dễ bay hơi hơn


C. Vì axit và ancol không có liên kết hiđro giữa các phân tử


D. Vì các este có liên kết hiđro giữa các phân tử

Câu 77. Chất nào sau đây có tên gọi là benzyl axetat?


A. C6H5COOC2H5
B. CH3COOCH2C6H5
C. C6H5COOCH3
D. C2H5COOC6H5

Câu 78. Đặc điểm nào sau đây không phải là của phản ứng giữa ancol và axit cacboxylic?


A. Cần đun nóng
B. Cần xúc tác H2SO4 đặc    C. Nhiệt độ thường
   D. Thuận nghịch
Câu 79. Este nào sau đây tham gia phản ứng tráng gương?


A. CH3COOC2H3
B. CH3COOC2H5
C. HCOOCH3
D. C2H5COOCH3
Câu 80. Chất nào sau đây có sản phẩm thủy phân có thể tham gia phản ứng tráng gương?

A. CH3COOCH3
B. C2H5COOC2H5
C. CH3COOC2H3
D. CH3COOC2H5

 Câu 81. Đặc điểm không phải của este trong môi trường axit?


A. Thuận nghịch
B. Cần xúc tác H2SO4 đặc    C. Cần đun nóng
   D. Không thuận nghịch

 Câu 82. Đun nóng một este no, đơn chức với dung dịch axit loãng thì trong dung dịch sau phản ứng có những sản phẩm nào?


A. Este, axit và ancol

B. Este và nước


C. Este, nước, axit và ancol

D. Este, ancol và nước

 Câu 83. Phân biệt etyl fomat và metyl axetat bằng phản ứng nào sau đây?


A. Phản ứng este hóa

B. Thủy phân trong môi trường kiềm


C. Thủy phân trong môi trường axit
D. Phản ứng tráng gương

 Câu 84. Cho phản ứng: 
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. Để phản ứng với hiệu suất cao thì:


A. Thêm H2SO4 đặc vào

B. Tăng lượng RCOOH hoặc R'OH


C. Chưng cất tách RCOOR' khỏi hỗn hợp
D. Cả A, B, C đều đúng

 Câu 85. Xà phòng là:


A. Muối của axit hữu cơ

B. Muối natri hoặc kali của axit axetic


C. Muối natri, kali của axit béo
D. Muối canxi của axit béo

 Câu 86. Trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành:


A. H2O và CO2
B. NH3, CO2, H2O
C. NH3 và H2O
D. NH3 và CO2

 Câu 87. Phát biểu nào sau đây là sai khi đề cập đến lipit?


A. Lipit thực vật ở nhiệt độ thường ở trạng thái lỏng tạo ra từ glixerin và axit béo chưa no


B. Lipit nặng hơn nước, không tan trong dung môi hữu cơ như xăng, benzen


C. Lipit thực vật ở nhiệt độ thường ở trạng thái rắn tạo ra từ glixerin và axit béo no


D. Lipit nhẹ hơn nước, tan trong dung môi hữu cơ như xăng, benzen

Câu 88. Xà phòng được điều chế bằng cách:


A. Cho axit hữu cơ phản ứng với kim loại
      B. Thủy phân dầu thực vật trong môi trường axit


C. Xà phòng hóa mỡ động vật bởi dung dịch NaOH  
D. Hiđro hóa dầu thực vật

Câu 89. Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích oxi cần cho phản ứng (đo cùng điều kiện). Tên gọi của este đem đốt là:


A. Metyl axetat
B. Propyl fomat
C. Metyl fomat
D. Etyl axetat
CHƯƠNG 2: GLUCOZƠ - SACCAROZƠ - TINH BỘT – XENLULOZƠ
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Cấu tạo

a) glucozo và fructozo (C6H12O6)

( Glucozo ở dạng mạch hở là monoanđehit và poliancol : CH2OH[CHOH]4CHO

( Fructozo ở dạng mạch hở là monoxeton và poliancol , có thể chuyển hóa thành glucozo trong môi trường bazo.


CH2OH[CHOH]3 -CO-CH2OH                                   CH2OH[CHOH]4CHO

            Fructozo





glucozo


+ Để phân biệt glucozo với các chất hữu cơ khác thì cho tác dụng Cu(OH)2/OH
[image: image15.wmf]-


b) Saccarozo (C12H22O11 hay C6H11O5 –O- C6H11O5)   

Phân tử không có nhóm CHO, có chức poliancol

c) Tinh bột và xenlulozo (C6H10O5)n 

Tinh bột : Các mắt xích α – glucozo liên kết với nhau thành mạch xoắn lò xo, phân tử không có nhóm CHO.


+ Nhận biết bằng dd I2 
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Xenlulozo : Các mắt xích β – glucozo liên kết với nhau thành mạch kéo dài, phân tử không có nhóm CHO và mỗi mắt xích có 3 nhóm OH tự do, nên có thể viết : [C6H7O2(OH)3]n  

2. Tính chất hóa học

 Chú ý : Nếu là bài toán có hiệu suất (H%) thì khi tính chất ban đầu nhân 100 chia H% và khi tính sản phẩm nhân H% chia 100

1) A
[image: image19.wmf]H
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  B ( H là hiệu suất phản ứng)
                            mA = mB. 
[image: image20.wmf]H
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            2) A  
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  C ( H1, H2 là hiệu suất phản ứng)

                   mA = mC. 
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a) Glucozo có phản ứng của chức anđehit

+ C6H12O6 
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Fructozo cũng có phản ứng tráng bạc do trong môi trường kiềm, fructozo chuyển hóa thành glucozo.

b) Glucozo, fructozo, saccarozo và xenlulozo có phản ứng của chức poliancol 

( Glucozo, fructozo, saccarozo phản ứng với Cu(OH)2 cho các hợp chất tan màu xanh lam

(  Xenlulozo tác dụng với axit nitric đậm đặc cho xenlulozo trinitrat:


[C6H7O2(OH)3]n  + 3nHNO3 (đặc)                                        [C6H7O2(ONO2)3]n   + 3nH2O

c) Saccarozo, tinh bột và xenlulozo có phản ứng thủy phân nhờ xúc tác axit hay enzim thích hợp


C6H11O5OC6H11O5  +  H2O                                           C6H12O6        +        C6H12O6
    Saccarozo                                                                  glucozo                  fructozo

       H+ hoặc enzim
         (C6H10O5)n           +           H2O                                                                           n C6H12O6
Tinh bột hoặc xenlulozo                                                                          glucozo

d) Phản ứng lên men rượu 


C6H12O6                                                            2C2H5OH        +      2CO2       
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B. TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT
Câu 1. Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xenlulozơ người ta thấy mỗi gốc xenlulozơ (C6H10O5)n:

A. 3 nhóm hiđroxyl
B. 5 nhóm hiđroxyl
C. 2 nhóm hiđroxyl
D. 4 nhóm hiđroxyl
Câu 2. Thực nghiệm nào sau đây không tương ứng với cấu trúc của glucozơ? 


A. Tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam; tác dụng (CH3CO)2O tạo este tetraaxetat


B. Tác dụng với: AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag


C. tác dụng với Cu(OH)2/OH- tạo kết tủa đỏ gạch và làm nhạt màu nước brom


D. Có hai nhiệt độ nóng chảy khác nhau

Câu 3. Chọn câu đúng nhất:


A. Polisaccarit là nhóm cacbohiđrat mà khi thuỷ phân sinh ra C6H10O5


B. Polisaccarit là nhóm cacbohiđrat mà khi thuỷ phân chỉ sinh ra C6H12O6


C. Đisaccarit là nhóm cacbohiđrat mà khi thuỷ phân sinh ra 2 phân tử monosaccarit giống nhau


D. Monosaccarit là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất không thể thuỷ phân được
Câu 4. Dùng một hoá chất nào có thể phân biệt các dung dịch: hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ?


A. Cu(OH)2/NaOH
B. Dung dịch I2
C. Dung dịch nước brom
     D. AgNO3/NH3

Câu 5. Chất không có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3, to giải phóng Ag là:


A. Axit fomic
B. Axit axetic
C. Fomanđehit
D. Glucozơ 
Câu 6. Khi đun nóng dung dịch saccarozơ với dung dịch axit, thu được dung dịch có phản ứng tráng gương, do


A. Trong phân tử saccarozơ có nhóm chức anđehit



B. Saccarozơ bị thủy phân thành glucozơ và fructozơ


C. Saccarozơ bị thủy phân thành các anđehit đơn giản


D. Saccarozơ bị đồng phân hóa thành mantozơ

Câu 7. Đồng phân của glucozơ là:


A. Fructozơ
B. Saccarozơ
C. Xenlulozơ
D. Mantozơ
Câu 8. Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương?


A. Tinh bột
B. Xenlulozơ
C. Glucozơ
D. Saccarozơ

Câu 9. Chất không bị thủy phân trong môi trường axit là:


A. Tinh bột
B. Saccarozơ 
C. Glucozơ 
D. Xenlulozơ 

Câu 10. Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của xenlulozơ là không đúng?


A. Xenlulozơ được dùng làm một số tơ tự nhiên và nhân tạo


B. Xenlulozơ dưới dạng tre, gỗ, nứa, ... làm vật liệu xây, đồ dùng gia đình, sản xuất giấy, ...


C. Thực phẩm cho con người


D. Nguyên liệu sản xuất ancol etylic

Câu 11. Khi thuỷ phân tinh bột ta thu được sản phẩm cuối cùng là:


A. Glucozơ
B. Mantozơ
C. Fructozơ
D. Saccarozơ

Câu 12. Để nhận biết các chất rắn màu trắng sau: tinh bột, xenlulozơ và saccarozơ ta cần dùng các chất sau:


A. H2O
B. H2O, I2
C. I2
D. Dung dịch nước brom

Câu 13. Để phân biệt saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ ở dạng bột nên dùng cách nào sau đây?


A. Hoà tan từng chất vào nước, đun nóng nhẹ và thử với dung dịch iot


B. Cho từng chất tác dụng với HNO3/H2SO4


C. Cho từng chất tác dụng với dung dịch iot


D. Cho từng chất tác dụng với vụi sữa Ca(OH)2

Câu 14. Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là:


A. Mật mía
B. Mật ong
C. Đường phèn
D. Đường kính

Câu 15. Cho các chất: X. glucozơ; Y. saccarozơ; Z. tinh bột; T. glixerin; H. xenlulozơ.Những chất bị thủy phân là:


A. X, Z, H
B. Y, T, H
C. X, T, Y
D. Y, Z, H

Câu 16. Chất không tan được trong nước lạnh là:


A. Glucozơ 
B. Fructozơ 
C. Saccarozơ 
D. Tinh bột

Câu 17. Quá trình chuyển hóa nào sau đây là đúng?


A. Glucozơ
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C. Fructozơ
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D. Glucozơ
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Câu 18. Saccarozơ là đisaccarit vì:


A. Thủy phân tạo ra glucozơ 
B. Thủy phân tạo ra 2 phân tử monosaccarit 


C. Có vị ngọt

D. Có 12 nguyên tử cacbon trong phân tử 

Câu 19. Dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết fructozơ và glucozơ:


A. AgNO3/NH3
B. AgNO3/NH3 lấy dư
C. Cu(OH)2 lấy dư
D. Br2/FeCl3

Câu 20. fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây?


A. H2/Ni, to
B. Cu(OH)2
C. AgNO3/NH3
D. Br2
Câu 21. Trong công nghiệp người ta dùng hóa chất nào sau đây để tráng ruột phích bình thủy hay tráng gương?

A. Glucozơ 

B. Anđehit fomic hay glucozơ 


C. Anđehit fomic

D. Một hóa chất khác
Câu 22. Khi ăn cơm, nếu nhai kĩ thì thấy có vị ngọt, là do tinh bột:


A. Chuyển hóa thành đường mantozơ 
B. Bị thủy phân tạo thành đường glucozơ 


C. Chuyển hóa thành đường saccarozơ 
D. Có vị ngọt
Câu 23. Một cacbonhiđrat X bị thủy phân tạo thành glucozơ và fructozơ. Vậy X là:


A. Xenlulozơ 
B. Glucozơ 
C. Saccarozơ 
D. Tinh bột

Câu 24. Một cacbonhiđrat X bị thủy phân tạo thành glucozơ và fructozơ. Vậy X thuộc loại:


A. Đisaccarit 
B. Trisaccarit
C. Polisaccarit 
D. Monosaccarit

Câu 25. Để phân biệt saccarozơ và glucozơ cần dùng:


A. H2/Ni, to
B. AgNO3/NH3
C. Na
D. H2SO4 đ

Câu 26. Xét phản ứng hóa học: 
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A. 
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C. 
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Câu 27. Ứng dụng nào sau đây chung cho cả tinh bột và xenlulozơ?


A. Sản xuất tơ nhân tạo   B. Sản xuất hồ dán
C. Sản xuất bánh kẹo
D. Sản xuất ancol etylic

Câu 28. Cặp chất nào sau đây thuộc polisaccarit:


A. Fructozơ và saccarozơ 

B. Saccarozơ và glucozơ 


C. Xenlulozơ và fructozơ 

D. Xenlulozơ và tinh bột

Câu 29. Cặp chất nào sau đây thuộc monosaccarit:


A. Xenlulozơ và fructozơ 

B. Xenlulozơ và fructozơ 


C. Mantozơ và glucozơ 


D. Fructozơ và glucozơ 

Câu 30. Chọn phát biểu sai về tinh bột và xenlulozơ?


A. Khi bị thủy phân đều cho glucozơ             B. Đều hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam


C. Đều là các polime không tan trong nước   D. Đều không có phản ứng tráng gương

Câu 31. Hòa tan hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O. X có phản ứng tráng gương và hòa tan được Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam. X là chất nào sau đây?


A. Xenlulozơ 
B. Tinh bột
C. Glucozơ 
D. Saccarozơ 

Câu 32. Đường mía là cacbonhiđrat nào?


A. Mantozơ 
B. Fructozơ 
C. Glucozơ 
D. Saccarozơ 

Câu 33. Thuốc thử để phân biệt saccarozơ và mantozơ là:


A. Cu(OH)2
B. Ca(OH)2/CO2
C. AgNO3/NH3
D. Na

Câu 34. Có thể phân biệt 2 dung dịch glucozơ và fructozơ bằng thuốc thử nào sau đây:


A. Dung dịch brom
B. Ag(NH3)2]OH
C. Cu(OH)2
D. Cu(OH)2/NaOH

Câu 35. Trong các công thức sau, công thức nào là của xenlulozơ:


A. 
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B. 
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C. 
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[CHO(OH)]


D. 
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Câu 36. Trong công nghiệp chế tạo ruột phích người ta thường thực hiện phản ứng nào sau đây?


A. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3


B. Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3


C. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3


D. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

Câu 37. Cho các chất sau: (1) metyl fomat; (2) axetilen; (3) axit fomic; (4) propin; (5) glucozơ; (6) glixerol. Dãy chất nào có phản ứng tráng bạc?


A. 1, 2, 3
B. 2, 4, 5
C. 1, 3, 5
D. 2, 4, 6

Câu 38. Chất nào sau đây là đồng phân của saccarozơ?


A. Glucozơ 
B. Mantozơ 
C. Xenlulozơ 
D. Fructozơ 

Câu 39. Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là:


A. Saccarozơ 
B. Mantozơ 
C. Fructozơ 
D. Glucozơ 

Câu 40. Cho các chất sau: (1) glucozơ; (2) fructozơ; (3) saccarozơ. Dãy chất được sắp xếp theo thứ tự giảm dần độ ngọt là:


A. (2) > (3) > (1)
B. (1) > (2) > (3)
C. (3) > (1) > (2)
D. (3) > (2) > (1)

Câu 42. Cacbonhiđrat tạo ra khi thủy phân tinh bột nhờ men amylaza là:


A. Glucozơ 
B. Fructozơ 
C. Saccarozơ 
D. Mantozơ 

 Câu 43. Từ xenlulozơ ta có thể sản xuất được:


A. Nilon-6,6
B. Tơ axetat
C. Tơ capron
D. Tơ enang

 Câu 43. Một dung dịch có tính chất sau:

· Tác dụng được với dung dịch Cu(OH)2 và AgNO3/NH3 khi đun nóng

· Hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam

· Bị thủy phân nhờ axit hoặc men ezim. Dung dịch đó là:


A. Mantozơ 
B. Xenlulozơ 
C. Glucozơ 
D. Saccarozơ 

 Câu 44. Hàm lượng glucozơ trong máu người không đổi và bằng bao nhiêu %?


A. 0,1%
B. 1%
C. 0,001%
D. 0,01%

 Câu 45. Có các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để biết?


A. Na
B. Cu(OH)2
C. AgNO3/NH3
D. Quỳ tím

 Câu 46. Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch) đó là loại đường nào?


A. Fructozơ 
B. Saccarozơ 
C. Glucozơ 
D. Loại nào cũng được

 Câu 47. Saccarozơ có thể tác dụng với chất nào sau đây?


A. Cu(OH)2
B. H2/Ni, to
C. Br2
D. AgNO3/NH3

 Câu 48. Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Thuốc thử để nhận biết hồ tinh bột là iot
B. Tinh bột có trong tế bào thực vật


C. Tinh bột là hợp chất cao phân tử thiên nhiên
D. Tinh bột là polime mạch không phân nhánh

Câu 49. Điều khẳng định nào sau đây không đúng?

   A. Glucozơ và fructozơ là hợp chất cao phân tử       B. Cacbonhiđrat còn có tên là gluxit

  C. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với Cu(OH)2  
D. Glucozơ và fructozơ là 2 chất đồng phân của nhau

Câu 50. Bốn cacbonhiđrat: glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ đều có phản ứng:


A. Cộng hiđro, xúc tác Ni

B. Làm mất màu dung dịch Brom


C. Hòa tan Cu(OH)2

D. Tráng gương

Câu 51. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm –OH: Glucozơ tác dụng với:


A. Cu(OH)2
B. Cu(OH)2, to
C. Na giải phóng hiđro 
D. AgNO3/NH3

Câu 52. Cacbonhiđrat X tác dụng với Cu(OH)2/NaOH cho dung dịch màu xanh lam, đun nóng lại tạo ra kết tủa đỏ gạch. X là chất nào sau đây?


A. Glucozơ
B. Tinh bột 
C. Xenlulozơ 
D. Saccarozơ 

Câu 53. Dãy chất nào sau đây có phản ứng thủy phân trong môi trường axit?


A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ 
B. Tinh bột, xenlulozơ, polivinyl axetat


C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, chất béo
D. Tinh bột, xenlulozơ, thủy tinh hữu cơ

Câu 54. Giữa glucozơ và saccarozơ có đặc điểm gì giống nhau?


A. Đều hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
B. Đều có trong biệt dược huyết thanh ngọt


C. Đều bị oxi hóa bởi AgNO3/NH3
D. Đều lấy từ củ cải đường

Câu 55. Saccarozơ có thể tác dụng với chất nào dưới đây?

 (1) Cu(OH)2 (2) AgNO3/NH3 (3) H2/Ni,to (4) H2SO4 loãng nóng


A. (2), (3)
B. (1), (4)
C. (1), (2)
D. (3), (4)

Câu 56. Glucozơ là hợp chất thuộc loại:


A. Đơn chức
B. Đa chức
C. Polime
D. Tạp chức

Câu 57. Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất của glucozơ?


A. CxHyOz
B. C2H4O2
C. C6H12O6
D. CH2O

Câu 58. Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 là:


A. C2H2, C2H5OH, glucozơ, HCOOH
B. Glucozơ, C2H2, CH3CHO, HCOOH


C. C3H5(OH)3, glucozơ, C2H2, CH3CHO
D. C2H2, C2H4, C2H6, HCHO
Câu 59. Fructozơ có thể chuyển thành glucozơ trong môi trường nào?


A. Bazơ
B. Axit
C. Axit hoặc bazơ 
D. Trung tính

Câu 60. Để chứng minh trong phân tử glucozơ có 6 nguyên tử cacbon và mạch không phân nhánh, người ta cho glucozơ phản ứng với:


A. CH3COOH tạo este chứa 5 gốc axit
B. Cu(OH)2


C. AgNO3/NH3, to

D. Khử hoàn toàn glucozơ cho n-hexan

Câu 61. Dãy các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là:


A. Glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat
B. Glucozơ, glixerol, mantozơ, etyl axetat


C. Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic
D. Glucozơ, glixerol, mantozơ, etanol

Câu 62. Dùng thuốc thử AgNO3/NH3 đun nóng có thể phân biệt cặp chất nào sau đây?


A. Glucozơ, glixerol 
B. Glucozơ, mantozơ 
C. Saccarozơ, glixerol 
D. Glucozơ, fructozơ 

Câu 63. Mantozơ còn gọi là đường mạch nha, là đồng phân của:


A. Glucozơ 
B. Saccarozơ 
C. Tinh bột
D. Fructozơ 
Câu 64. Trong phân tử cacbonhiđrat (gluxit) luôn có:


A. Nhóm chức anđehit
B. Nhóm chức ancol
C. Nhóm chức xeton
D. Nhóm chức axit
Câu 65. Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng với:


A. AgNO3/NH3, to

B. NaCl


C. Cu(OH)2

D. Thủy phân trong môi trường axit
Câu 66. Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau?


A. Saccarozơ, mantozơ 
B. Fructozơ, glucozơ 
C. Tinh bột, xenlulozơ 
D. Tất cả đều đúng
Câu 67. Cho các cặp dung dịch trong các lọ mất nhãn: (1) glucozơ, fructozơ; (2) glucozơ, saccarozơ; (3) mantozơ, saccarozơ; (4) fructozơ, mantozơ; (5) glucozơ, glixerol 

Dùng dung dịch AgNO3/NH3 có thể phân biệt những cặp dung dịch nào?


A. (2), (3), (4)
B. (2), (3), (5)
C. (3), (4), (5)
D. (1), (2), (5)
Câu 68. Nhóm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là:


A. Glucozơ, mantozơ, saccarozơ 
B. metyl fomat, glucozơ, mantozơ 


C. Saccarozơ, fructozơ, etyl axetat
D. Fructozơ, xenlulozơ, axit fomic

Câu 69. Chất nào dưới đây không hòa tan được Cu(OH)2:


A. CH3CHO
B. Glucozơ 
C. C3H7OH
D. C2H5(OH)3
Câu 70. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A. Mantozơ 
B. Fructozơ 
C. Tinh bột
D. Xenlulozơ 
Câu 71. Cho các chất: saccarozơ, glixerol, ancol etylic, natri axetat. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là:


A. 3
B. 4
C. 2
D. 5

Câu 72. Glucozơ không phản ứng với:


A. Ancol etylic
B. AgNO3/NH3, to
C. H2/Ni, to
D. Cu(OH)2
Câu 73. Để chứng minh dung dịch glucozơ có chứa nhóm chức anđehit, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với:

A. Khử hoàn toàn glucozơ cho n-hexan
B. Nước brom


C. Cu(OH)2

D. Anhiđric axetic

CHƯƠNG 3: AMIN - AMINOAXIT - PEPTIT - PROTEIN
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
+ Số đồng phân amin no đơn chức mạch hở (CnH2n + 1NH2) là :  2n – 1  và amin bậc 1 là : 2n – 1/2 

+ Tên gọi của amin theo danh pháp thay thế : 

· Bậc 1: vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + vị trí NH2 + amin

· Bậc 2: N- tên nhánh amin + vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + vị trí NH + amin

· Bậc 3: N,N - tên nhánh amin + vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + vị trí N + amin

+ Tên gọi của amino axit:  

· Theo danh pháp thay thế : axit – vị trí NH2 + amino + tên axit
· Theo dạng bán hệ thống:  axit – vị trí (
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B. TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT:
I. AMIN

Câu 1. Dãy nào sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ giảm dần?

A. C2H5NH2, CH3NH2, NH3, H2O
B. NH3, H2O, CH3NH2, C6H5NH2


C. C6H5NH2, NH3, C2H5NH2, H2O
D. H2O, NH3, CH3NH2, C6H5NH2
Câu 2. Có thể phân biệt dung dịch amoniac và dung dịch anilin bằng:

A. Giấy quỳ tím
B. Dung dịch HCl
C. Dung dịch NaOH
D. A hoặc B hoặc C
Câu 3. Để phân biệt dung dịch metylamin và dung dịch anilin, có thể dùng:


A. Giấy quỳ tím
B. Dung dịch NaOH
C. Dung dịch HCl
D. A hoặc B hoặc C

Câu 4. Tên gọi chính xác của C6H5NH2 là phương án nào sau đây?


A. Anilin
B. Benzil amoni
C. Benzyl amoni
D. Hexyl amoni
Câu 5. Có bao nhiêu đồng phân amin ứng với công thức phân tử C3H9N?


A. 3 đồng phân
B. 5 đồng phân
C. 4 đồng phân
D. 1đồng phân
Câu 6. Amin nào dưới đây có bốn đồng phân cấu tạo?


A. C2H7N
B. C3H9N  
C. C4H11​N
D. C5H13N

Câu 7. Trong các chất: C6H5NH2, CH3CH2NHCH3, CH3CH2CH2NH2, CH3NH2 chất có tính bazơ mạnh nhất là:

       A. C6H5NH2                      
B. CH3CH2NHCH3         
C. CH3CH2CH2NH2       
D. CH3NH2
Câu 8. Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím?


A. NH3
B. C6 H 5 NH2
C. CH3NHCH2CH3
D. CH3CH2NH2
Câu 9. Dung dịch etylamin không tác dụng với chất nào sau đây?

A. Cu(OH)2
B. Axit HCl
C. Dung dịch FeCl3
D. Nước brôm
Câu 10. Hợp chất nào có tính bazơ yếu nhất?


A. Metylamin
B. Đimetylamin
C. Anilin
D. Amoniac

Câu 11. Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự nào dưới đây?


A. (CH3)2NH2; CH3NH2; NH3; C6H5NH2
B. NH3; C6H5NH2; (CH3)2NH; CH3NH2


C. NH3; CH3NH2 (CH3)2NH; C6H5NH2
D. C6H5NH2; NH3; CH3NH2; (CH3)2N
Câu 12. Để phân biệt phenol, anilin, benzen, stiren người ta sử dụng thuốc thử như ở đáp án nào sau đây?


A. Quỳ tím, dung dịch brom

B. Dung dịch HCl, quỳ tím


C. Dung dịch brom, quỳ tím

D. Dung dịch NaOH, dung dịch brom
Câu 13. Công thức phân tử C3H9N có bao nhiêu đồng phân bậc 1?

A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
Câu 14. Các hiện tượng nào sau đây được mô tả không chính xác?


A. Nhỏ vài giọt dung dịch brôm vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy có kết tủa màu trắng


B. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hidro clorua làm xuất hiện khói trắng


C. Thêm vài giọt dung dịch phenolptalein vào dung dịch đimetylamin thấy xuất hiện màu xanh


D. Nhúng quỳ tím vào dung dịch etylamin thấy quỳ tím chuyển thành màu xanh
Câu 15. Amin nào dưới đây là amin bậc 2?

A. CH3-N(CH3)-CH2-CH3
      B. CH3-NH-CH3
C. CH3​-CH2NH2
D. CH3-CHNH2-CH3
Câu 16. Tên gọi các amin nào sau đây là không đúng?

A. CH3-NH-CH3 đimetylamin
B. CH3CH(CH3)-NH2 isopropylamin


C. CH3-CH2-CH2NH2 n-propylamin
D. C6H5NH2 alanin

Câu 17. Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lí của amin là không đúng?


A. Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc.


B. Anilin là chất lỏng, khó tan trong nước, màu đen.


C. Metyl-, etyl-, đimetyl-, trimetylamin là những chất khí, dễ tan trong nước.


D. Độ tan của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng.
Câu 18. Hãy chỉ ra điều sai trong các điều sau?


A. Amin là hợp chất hữu cơ có tính chất lưỡng tính     
    B. Các amin đều có tính bazơ


C. Amin tác dụng với axit cho ra muối
     D. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3
Câu 19. Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ mạnh nhất?

A. Amoniac
B. Metylamin
C. Anilin
D. Đimetylamin
Câu 20. Sắp xếp các chất sau đây theo tính bazơ giảm dần?


(1) C6H5NH2      (2) C2H5NH2  (3) (C6H5)2NH        (4) (C2H5)2NH         (5) NaOH
  (6) NH3


A. 6 > 4 > 3 > 5 > 1 > 2
B. 5 > 4 > 2 > 1 > 3 > 6
C. 1 > 3 > 5 > 4 > 2 > 6
D. 5 > 4 > 2 > 6 > 1 > 3

Câu 21. Dung dịch nào dưới đây không làm quỳ tím đổi màu?


A. CH3NHCH2CH3
B. NH3
C. C6H5NH2
D. CH3CH2NH2
Câu 22. Dung dịch etylamin không tác dụng với chất nào sau đây?


A. Dung dịch CuCl2
B. Cu(OH)2
C. Dung dịch HNO3
D. Axit HCl
Câu 23. Cho amin CH3-NH-CH2CH3, tên gốc chức của amin này là:


A. N-metyl etanamin
B. Propan- 2-amino
C. Etyl metylamin
D. Metyl etylamin
Câu 24. Công thức cấu tạo nào sau đây phù hợp với tên etyl metylamin:


A. CH3-NH2
B. C6H5-NH2
C. CH3-NH-CH3
D. CH3-NH-C2H5
Câu 25. Số đồng phân amin C4H11N là:

A. 9
B. 6
C. 8
D. 7

Câu 26. Số đồng phân bậc 1 của amin C4H11N là:


A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 27. Sắp xếp các chất sau theo chiều tăng tính bazơ:

(1) amoniac
   (2) metylamin            (3) đimetylamin           
(4) anilin


A. (1) < (2) < (3) < (4)
B. (4) < (2) < (3) < (1)
C. (4) < (1) < (2) < (3)
D. (2) < (1) < (3) < (4)
Câu 28. Trong các chất dưới đây chất nào có lực bazơ yếu nhất?


A. C6H5-NH2
B. (C6H5)2NH
C. CH3-CH2-NH2
D. NH3
Câu 29. Sắp xếp các chất sau theo chiều giảm tính bazơ:

(1) metylamin
(2) đietylamin
(3) anilin
(4) etylamin


A. (3) > ( 1) > (4) > (2)
B. (1) > ( 2) > (3) > (4)
C. ( 2) > (4) > (1) > (3)
D. (2) > (3) > (1)> (4)
Câu 30. Cho các amin sau: (1) CH3-NH2; ( 2 ) CH3-NH-CH3 ; (3) CH3-NH-C2H5; (4) C6H5-NH2. Chất nào có tính bazơ mạnh nhất?


A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 31. Chất nào sau đây là amin thơm:


A. C6H5-NH2
B. C2H5-NH-CH3
C. C6H5-CH2-NH2
D. CH3-NH2

Câu 32. Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai?


A. 
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Câu 33. Trong các chất dưới đây chất nào có bậc amin cao nhất:


A. C6H5-NH2
B. CH3CH2-NH-CH3
C. CH3C(CH3)2NH2
D. CH3-N(C2H5)2
Câu 34. Cho các amin và ancol sau: (1) CH3-OH;
(2) CH3-CH(OH)CH3;
 (3) CH3 -NH-C2H5; ( 4) C6H5-NH2. Hợp chất bậc II là:

A. (2) và (3)
B. (1) và (3)
C. (2) và (4)
D. (1) và (4)
Câu 35. Phenylamin là amin:


A. Bậc II
B. Bậc IV
C. Bậc III
D. Bậc I
Câu 36. Cho dung dịch của các chất : CH3NH2, (CH3​)2NH, (CH3)3N, C6H5NH2. Có bao nhiêu dung dịch làm xanh giấy quỳ tím?


A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 37. Tính bazơ của amin nào yếu hơn amoniac?

A. Metylamin
B. Trimetylamin.
C. Đimetylamin
D. Phenylamin
Câu 38. Có bao nhiêu amin có cùng công thức phân tử C3H9N?

A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 39. Có bao nhiêu amin bậc III có cùng công thức phân tử C4H11N?


A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 40. Dãy nào sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ giảm dần?


A. CH3NH2, (CH3)2NH, NH3, C6H5NH2
B. C6H5NH2, NH3, CH3NH2, (CH3)2NH


C. (CH3)2NH, CH3NH2, NH3, C6H5NH2
D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH
Câu 41. Hiện tượng quan sát thấy khi nhỏ một giọt anilin vào ống nghiệm chứa nước:


A. Anilin chìm xuống đáy ống nghiệm.
B. Anilin nổi lên trên mặt nước


C. Anilin tan trong nước tạo ra dung dịch.
D. Anilin lơ lửng trong nước
Câu 42. Để lâu trong không khí, anilin bị chuyển dần sang màu:


A. Nâu đen
B. Hồng
C. Cam.
D. Vàng
Câu 43. Khi nhỏ axit clohiđric đặc vào anilin, ta được muối:


A. Anilin clorua.
B. Phenylamoni clorua
C. Amin clorua
D. Phenylamin clorua
II. AMINOAXIT – PEPTIT – PROTEIN

Câu 1. Hiện tượng xảy ra khi cho axit nitric đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng và đun nóng:


A. Xuất hiện màu vàng
B. Xuất hiện màu xanh
C. Xuất hiện màu trắng
D. Xuất hiện màu tím

Câu 2. Hiện tượng xảy ra khi cho đồng (II) hiđroxit vào dung dịch lòng trắng trứng:


A. Xuất hiện màu vàng

B. Xuất hiện màu tím đặc trưng


C. Xuất hiện màu đỏ

D. Xuất hiện màu nâu

Câu 3. Cho quỳ tím vào 2 dung dịch sau: (X) H2N-CH2-COOH; (Y) HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH. Hiện tượng xảy ra?


A. X, Y làm quỳ hóa đỏ

B. X không làm quỳ đổi màu, Y làm quỳ hóa đỏ


C. X làm quỳ chuyển xanh, Y hóa đỏ
D. X và Y không đổi màu quỳ tím

Câu 4.  Phản ứng giữa alanin với axit HCl tạo ra chất nào sau đây?


A. HOOC-CH(CH3)NH3Cl 
B. H3C-CH(NH2)-COCl
C. H2N-CH(CH3)-COCl
D. HOOC-CH(CH2Cl)NH2
Câu 5. Aminoaxit có thể phản ứng với chất nào dưới đây:

A. Axit (H+) và axit nitrơ

B. Kim loại, oxit bazơ, bazơ và muối


C. Dung dịch Brom

D. Ancol

Câu 6. α ─Aminoaxit là aminoaxit mà nhóm amino gắn ở vị trí cacbon thứ mấy?


A. 3 
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 7. Tên gọi của aminoaxit nào dưới đây là đúng?


A. CH3-CH(NH2)-COOH (anilin)          B. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin)


C. H2N-CH2-COOH (glixerin)               D. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutaric)
Câu 8. Câu nào sau đây không đúng?

A. Khi cho Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím xanh


B. Phân tử protein đều được cấu tạo từ các mạch polipeptit tạo nên


C. Khi nhỏ axit HNO3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng


D. Protein rất ít tan trong nước và dễ tan khi dun nóng

Câu 9. Aminoaxetic không thể phản ứng với:


A. Cu(OH)2
B. Axit nitric
C. NaCl 
D. Ancol
Câu 10. Cho các dãy chuyển hóa:
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           X và Y lần lượt là chất nào?


A. ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa
B. Đều là ClH3NCH2COONa


C. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa
D. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa
Câu 11. Cho các chất sau:
             (X1) C​6H​5NH2;     (X2)  CH3NH2; (  X3) H2NCH2COOH;    (X4) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH 

(X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH. Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh?


A. X1, X5, X4
B. X2, X3,X4
C. X2, X​5 
D. X1, X2, X5
Câu 12. Dung dịch nào dưới đây làm quỳ tím hóa đỏ? (1) NH2CH2COOH;(2) Cl-NH3+-CH2COOH;  (3) H3N+CH2COO- ; (4) H2N(CH2)2CH(NH2)COOH;      (5) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH 

A. (2)
B. (1), (4)
C. (3)
D. (2), (5)
Câu 13. Tên gọi nào sau đây là của peptit H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH?


A. Gly-ala-gly
B. Ala-gly-ala
C. Gly-gly-ala
D. Ala-gly-gly
Câu 14. Trong bốn ống nghiệm mất nhãn chứa riêng biệt từng dd: glyxin, lòng trắng trứng, tinh bột, xà phòng. Thuốc thử để phân biệt ra mỗi dung dịch là?


A. HCl, dd iốt, Cu(OH)2

B. Quỳ tím, dd iốt, Cu(OH)2


C. Quỳ tím, NaOH, Cu(OH)2
D. HCl, dd iốt, NaOH
Câu 15. Câu nào sau đây không đúng?


A. Phân tử các protein gồm các mạch dài polipeptit tạo nên


B. Protein rất ít tan trong nước và dễ tan khi đun nóng


C. Khi nhỏ axit HNO3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng


D. Khi cho Cu(OH)2 và lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím xanh

Câu 16. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ trong phân tử chứa:


A. Một nhóm amino và một nhúm cacboxyl

B. Chứa nhóm amino


C. Một hoặc nhiều nhóm amino và một hoặc nhiều nhóm cacboxyl
D. Chứa nhóm cacboxyl
Câu 17. Cho các chất H2N-CH2-COOH (X); H3C-NH-CH2-CH3 (Y); CH3-CH2-COOH (Z);

C6H5-CH(NH​2​)COOH (T); HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH (G); H2N-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (P). Aminoaxit là chất:


A. X, Y, Z, T
B. X, Y, G, P
C. X, Z, T, P
D. X, T, G, P

Câu 18. Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch dưới đây, dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là?


A. H2NCH(NH2)COOH

B. H2NCH2COOH


C. CH3COOH

D. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH
Câu 19. Công thức tổng quát của các amino axit là:


A. (NH2)x(COOH)y
B. RNH2COOH
C. R(NH2)x(COOH)y
D. H2N-CxHy-COOH
Câu 20. Công thức cấu tạo của alanin là:


A. H2N – CH2 – COOH. 

  B. H2N – CH(NH2) – COOH 


C. CH2OH – CHOH – CH2OH  
  D. CH3 – CH(NH2) – COOH
Câu 21. Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh:


A. 
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D. CH3CH2CH2NH2
Câu 22. Có 3 chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2. Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cần dung thuốc thử nào sau đây? 

A. CH3OH/ HCl
B. Quỳ tím
C. NaOH
D. HCl

Câu 23. Thuốc thử nào sau đây dùng nhận biết các chất: lòng trắng trứng, glucozơ, glixerol:


A. Cu(OH)2/OH
B. dung dịch I2
C. dung dịch Br2
D. AgNO3, NH3
Câu 24. Để phân biệt ba ddịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2, chỉ cần dùng một thuốc thử là:

A. Dung dịch NaOH
B. Natri kim loại
C. Quỳ tím.
D. Dung dịch HCl
Câu 25. Dung dịch nào sao đây làm quỳ tím hóa xanh:


A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH
B. (CH3)2CH – CH(NH2) – COOH


C. NH2-(CH2)2-CH(NH2)-COOH
D. H2N-CH2-COOH
Câu 26. Có các dung dịch riêng biệt sau: Phenylamoni clorua, H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa. Số lượng các dd có pH < 7 là:


A. 2
B. 3
C. 5
D. 4
Câu 27. Khi đun nóng hỗn hợp glixin và alanin sẽ thu được tối đa bao nhiêu loại phân tử tripeptit chứa đồng thời cả 2 loại amino axit trong phân tử?

A. 4
B. 6
C. 5
D. 8

Câu 28. Phát biểu nào sau đây không đúng:


A. Các peptit có từ 10 đến 50 đơn vị aminoaxit cấu thành được gọi là polipeptit


B. Trong mỗi phân tử peptit, các aminoaxit được sắp xếp theo một thứ tự xác định


C. Phân tử có 2 nhóm -CO-NH- được gọi là đi peptit, 3 nhóm -CO-NH- được gọi là tri peptit


D. Những hợp chất hình thành bằng cách ngưng tụ 2 hay nhiều α-aminoaxit được gọi là peptit

Câu 29. Trong hemoglobin của máu có nguyên tố:


A. Sắt.
B. Đồng
C. Kẽm
D. Chì

Câu 30. Khi thuỷ phân protein đến cùng thu được:


A. Glucozơ
B. Amino axit
C. Chuỗi polipeptit
D. Amin

Câu 31. Sự kết tủa protein bằng nhiệt được gọi là:


A. Sự đông rắn
B. Sự đông đặc
C. Sự đông kết
D. Sự đông tụ
Câu 32. Dung dịch lòng trắng trứng gọi là dung dịch:


A. Anbumin
B. Insulin
C. Cazein
D. Hemoglobin
Câu 33. Hiện tượng riêu cua nổi lên khi nấu canh cua là do:


A. Sự đông kết
B. Sự đông tụ
C. Sự đông rắn
D. Sự đông đặc

Câu 34. Một chất khi thủy phân trong mội trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là:


A. Xenlulozơ
B. Protit.
C. Tinh bột
D. Saccarozơ
Câu 35. Cho Glyxin và Alanin thực hiện phản ứng trùng ngưng thì thu được mấy peptit:


A. 2
B. 5
C. 4
D. 3
Câu 36. Hợp chất nào sau đây thuộc loại tripeptit:


A. H2N-CH2CH2CONH-CH2-COOH
B. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOH


C. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH
D. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH
Câu 37. Chất nào sau đây cho phản ứng màu biure:


A. Đipeptit
B. Glucozơ
C. Lòng trắng trứng
D. Glixerol
Câu 38. Cho đipeptit có công thức: 



[image: image54.wmf]H

N

C

H

2

C

O

N

H

C

H

C

H

3

C

O


              Các 
[image: image55.wmf]a

-amino axit tạo nên peptit là:


A. 2 Gốc Glixin
B. Alanin và glixin
C. Glyxin và Alanin
D. 2 gốc Alanin
Câu 39. Tripeptit là hợp chất:


A. Có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau


B. Có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit


C. Có liên kết peptit mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit


D. Có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau
CHƯƠNG 4: POLIME - VẬT LIỆU POLIME
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I.  POLIME:

	
	POLIME

	Khái niệm
	· Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.

· Mắt xích là đơn vị cơ sở liên kết với nhau tạo thành polime.

CH2=CH2 
[image: image56.wmf](-CH2-CH2-)n
monome                     polime

         n: hệ số polime (độ polime hóa)

	Danh pháp
	· Tên của polime xuất phát từ tên monome hoặc tên của loại hợp chất + tiền tố poli

· Ngoài ra một số polime có tên thường:

TD:  (-CH2-CH2-)n : polietilen

        (-NH-[CH2]5-CO-)n : policaproamit

        (-CF2-CF2-) : teflon

	Phân loại
	· Polime thiên nhiên: tinh bột

· Polime tổng hợp:

· Polime trùng hợp: polietilen…

· Polime trùng ngưng: nilon - 6

· Polime bán tổng hợp: tơ visco…

	Đặc điểm
	· Mạch không nhánh: amilozơ…
· Mạch phân nhánh: amilopectin, glicogen…
· Mạch mạng lưới không gian: cao su lưu hóa, nhựa bakelit…

	Tính chất vật lý
	· Polime là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

· Chất nhiệt dẻo: là polime khi nóng chảy cho chất lỏng nhớt, để nguội sẽ rắn lại.

· Chất nhiệt rắn: là polime không nóng chảy khi đun mà bị phân hủy

· Polime có tính dẻo: polietilen, polipropilen…

· Polime có tính đàn hồi: polibutađien, poliisopren…

· Polime dễ kéo thành sợi dai, bền: nilon – 6, xenlulozơ…

· Polime trong suốt, không giòn: polimetylmetacrylat…

· Polime có tính cách điện, cách nhiệt: polietilen, polivinyl clorua…

· Polime bán dẫn: polianilin, polithiophen…

	Phương pháp điều chế 
	    1.Phản ứng trùng hợp:

     Điều kiện: phân tử phải có liên kết bội hoặc vòng kém bền có thể mở ra

TD:  
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Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn (polime)

    2.Phản ứng trùng ngưng: 

       Điều kiện: trong phân tử phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng

TD: 
nH2N-[CH2]5-COOH
[image: image61.wmf] (-NH-[CH2]5-CO-)n + nH2O

 axit 
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       Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác 


II. VẬT LIỆU POLIME:

	
	CHẤT DẺO
	TƠ

	Khái niệm
	· Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo. Thành phần chủ yếu của chất dẻo là polime
· Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau. Thành phần của vật liệu compozit gồm chất nền (polime) và chất độn

· Vật liệu compozit có độ bền, độ chịu nhiệt tăng so với các polime thành phẩm.   
	· Tơ là những polime hình sợi dài và mảnh, có độ bền nhất định
· Đặc điểm: Phân tử polime trong tơ có mạch không phân nhánh, sắp xếp song song với nhau, mềm, dai, không độc 


	Phân loại


	
	· Tơ thiên nhiên: bông, len, tơ tằm…
· Tơ hóa học
· Tơ tổng hợp: tơ poliamit (nilon, capron …), tơ vinylic thế (vinilon, nitron…)
· Tơ bán tổng hợp: tơ visco, tơ xenlulozơ axetat…

	Một số loại 
	1) Polietilen (PE):  


[image: image63.wmf]C

H

2

C

H

2

C

H

2

C

H

2

n

n

E

t

i

l

e

n

P

.

E

t

o

,

x

t

,

p


2) Poli propilen (P.P):
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3) Poli(vinyl clorua) (PVC):
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Vinyl clorua           PVC poli(vinyl clorua)

4) Polivinyl axetat (P.V.A)
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5) Polistiren (P.S):
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6) Poli(metyl metacrylat): Thủy tinh hữu cơ (plexiglas)
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7) Poli tetra flo etilen (Teflon):


[image: image69.wmf]=¾¾¾®---

o

xt,t,p

2222n

nCFCF(CFCF)


8) Cupren:


[image: image70.wmf]º¾¾¾®-=-

o

xt,t,p

n

nCHCH(CHCH)


9) Poli fomanđehit:
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10) Poli(phenol fomanđehit) (PPF):

           Gồm ba dạng: nhựa novalac, nhựa rezol, nhựa rezit
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Nếu anđehit fomic dư và xúc tác bazơ

nhựa rezol 
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 nhựa rezit
	1) Tơ nilon-6,6:
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2) Tơ nitron: (hay olon)     
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3) Tơ clorin:
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4) Tơ capron (nilon – 6):
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5) Tơ polieste (lapsan):
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6) Tơ visco:
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7) Tơ axetat:

8) Tơ enang (nilon – 7):
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	Ứng dụng
	· PVC dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa…
	· Tơ nilon -6,6: dùng dệt vải may mặc, vải lót săm lốp xe, dệt bít tất, bện làm dây cáp, dây dù, đan lưới…

· Tơ nitron: dùng dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét

	
	CAO SU

	Khái niệm 
	· Cao su là loại vật liệu polime có tính đàn hồi

Tính đàn hồi là tính bị biến dạng khi chịu lực tác dụng bên ngoài và trở lại dạng ban đầu khi lực đó thôi tác dụng.

	Phân loại
	· Cao su thiên nhiên: poliisopren

Cao su tổng hợp: 

	Một số loại
	1) Cao su buna-S:   
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2) Cao su buna:
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3) Cao su buna-N:
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	4) Cao su isopren (cao su thiên nhiên):
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5) Cao su cloropren:
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	Ứng dụng
	· Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi, không dẫn điện và nhiệt, không thấm khí và nước, không tan trong nước, etanol, axeton…

Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, chịu nhiệt, lâu mòn, khó tan trong các dung môi hơn cao su thường


B. TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT:
 Câu 1. Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là:


A. Nhựa bakelit.
B. Amilopectin
C. PVC
D. PE
Câu 2. chất nào sau đây có thể dùng để điều chế polime:


A. Metylclorua
B. Axit axetic
C. Ancol etylic
D. Vinyl clorua
Câu 3. Thuỷ tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp từ monome nào sau đây?


A. Metyl acrylat
B. Etyl acrylat
C. Axit meta acrylic
D. Metyl metacrylat
Câu 4. Cho: PE(I);  PS(II);  Cao su(III);  PVC (IV). Chất và vật liệu nào là chất dẻo:


A. (I), (II), (III)
B. (I), (II), (IV) 
C. (II), (III), (IV)
D. (II), (III), (IV)
Câu 5. Khi trùng hợp propen thì thu được polime nào trong các polime sau:


A. (-CH2- CH(CH3)-) n 
B. (-CH2-CH-CH3-)n
C. (- CH2 - CH- CH2-) n
D. ( - CH2- CH2- )n
Câu 6. "Thuỷ tinh hữu cơ" còn có tên gọi khác là: 

A. Poli(metyl acrylat)
B. Poli metyl metacrylat
C. Poli(etyl acrylat)
D. Poli(metyl metacrylat)

Câu 7. Polime có một đoạn mạch như sau: - CH2- CH(CH3)- CH2- CH2- CH(CH3)- CH2- . Để điều chế nó bằng phản ứng trùng hợp ta có thể dùng monome sau:


A. CH2 = CH2- CH3

B. CH2=C(CH3) - CH= CH2



C. CH2=C(CH3CH2OH) - CH​2 - CH= CH2
D. Cả A, B đều đúng
Câu 8. Tơ nilon-6,6 là:


A. Poliamit của axit ađipic và hexametylenđiamin
B. Poli este của axit ađipic và etylen glycol 


C. Poliamit của axit aminocaproic
D. Hexaclo-xyclohexan

Câu 9. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là:


A. Tơ tằm
B. Tơ visco
C. Tơ nilon-6,6
D. Tơ capron
Câu 10. Polivinyl clorua (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng:


A. Trùng hợp
B. Trùng ngưng
C. Axit - bazơ
D. Trao đổi
Câu 11. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:


A. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH
B. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2


C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh
D. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2

Câu 12. Công thức cấu tạo của polietilen là:


A. (-CH2-CH2-)n.       B. (-CH2-CH=CH-CH2-)n        C. (-CF2-CF2-)n
D. (-CH2-CHCl-)n
Câu 13. Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n,  (- CH2- CH=CH- CH2-)n,   (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là:


A. CH2=CH2,  CH2=CH- CH= CH2,  H2N-CH2 -COOH.


B. CH2=CH2,  CH3-CH=CH-CH3,  H2N-CH2- CH2-COOH


C. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3,  CH3-CH(NH2)-COOH


D. CH2=CH2,  CH3-CH=C=CH2,  H2N-CH2- COOH
Câu 14. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:


A. isopren
B. Stiren
C. Propen
D. Toluen

Câu 15. Từ axetylen và axit clohiric có thể điều chế polime:


A. PE
B. PVC
C. PS
D. PVA
Câu 16. Nilon-6,6 có công thức cấu tạo là:


A. [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n
B. [-NH-(CH2)5-CO-]n


C. [-NH-(CH2)6-CO-]n 

D. Tất cả đều sai
Câu 17. Nilon-6,6 là một loại: 


A. Tơ poliamit
B. Tơ axetat
C. Tơ visco
D. Polieste

 Câu 18: Cao su buna được tạo thành từ  buta-1,3-đien bằng phản ứng  

          A. trùng hợp      

 B.  trùng ngưng      
    C.  cộng hợp      
D.  phản ứng thế 

Câu 19: Công thức phân tử của cao su thiên nhiên 

          A. ( C5H8)n

B. ( C4H8)n

     C. ( C4H6)n

D. ( C2H4)n

Câu 20: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là :


A. glyxin.      
B. axit terephtaric.  
C. axit axetic. 
D. etylen glycol.

Câu 21: Tơ nilon -6,6 thuộc loại 


A. tơ nhân tạo.
B. tơ bán tổng hợp.
C. tơ thiên nhiên.
D. tơ tổng hợp.

Câu 22: Tơ visco không thuộc loại


A. tơ hóa họC.      
B. tơ tổng hợp.
C. tơ bán tổng hợp.
D. tơ nhân tạo.

Câu 23. Trong các loại tơ dưới đây, tơ nhân tạo là 


A. tơ visco.
B. tơ capron.
C. tơ nilon -6,6.      
D. tơ tằm.

Câu 24. Teflon là tên của một polime được dùng làm   


A. chất dẻo.
B. tơ tổng hợp.
C. cao su tổng hợp.      
D. keo dán.

CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI 
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Đại cương kim loại
a) Cấu tạo nguyên tử

 (Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại có số e ở lớp ngoài cùng ít ( 1, 2, 3e).

b) Cấu tạo tinh thể

( Trong tinh thể kim loại, nguyên tử và ion kim loại nằm ở những nút của mạng tinh thể. Các e hóa trị chuyển động tự do trong mạng tinh thể.

c) Liên kết kim loại

( là lk được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các e tự do.

2. Tính chất của kim loại

a) Tính chất vật lí chung

các kim loại đều dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, có ánh kim là do các e tự do trong kim loaị gây ra.

b) Tính chất hóa học chung

( Các kim loại đều có tính khử : M → Mn+  + ne

( Nguyên nhân : Các e hóa trị của nguyên tử kim loại liên kết yếu với hạt nhân nguyên tử, do đó các kim loại có khả năng nhường e để tạo thành ion dương.

c) Dãy điện hóa của kim loại

( Là một dãy những cặp oxi hóa khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính chất oxi hóa của ion kim loại và chiều giảm tính chất khử của nguyên tử kim loại.

+ Dãy điện hóa của kim loại

Tính oxi hóa tăng dần

K+ Na+Ba2+Ca2+ Mg2+ Al3+Mn2+ Zn2+ Cr3+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ H+ Cu2+ Fe3+ Hg+  Ag+ Hg2+ Pt2+ Au3+
K  Na Ba   Ca    Mg    Al   Mn    Zn   Cr    Fe    Ni    Sn   Pb   H2  Cu    Fe2+ Hg   Ag   Hg   Pt    Au

Tính khử giảm dần

+ Qui tắc an pha 
VD : Cho 2 cặp oxi hóa – khử sau :

Fe2+/Fe và Cu2+/Cu
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       Fe2+                  +                Cu

  Chất oxi hóa mạnh           chất khử mạnh               chất oxi hóa yếu                 chất khử yếu

( Dãy điện hóa của kim loại cho phép dự đoán chiều của phản ứng giữa 2 cặp oxi hóa khử theo qui tắc α: Phản ứng giữa 2 cặp oxi hóa khử xảy ra theo chiều chất oxi hóa mạnh hơn sẽ oxi hóa chất khử mạnh hơn sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn.

B. TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT:
Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là

A. 3. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 1.

Câu 2: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là

A. 3. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 1.

Câu 3: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là

A. R2O3. 
B. RO2. 
C. R2O. 
D. RO.

Câu 4: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là

A. R2O3. 
B. RO2. 
C. R2O. 
D. RO.

Câu 5: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là

A. 1s22s2 2p6 3s2. 
B. 1s22s2 2p6. 
C. 1s22s22p63s1. 
D. 1s22s22p6 3s23p1.

Câu 6: Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là

A. Sr, K. 
B. Na, Ba. 
C. Be, Al. 
D. Ca, Ba.
Câu 7: Hai kim loại đều thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn là

A. Sr, K. 
B. Na, K. 
C. Be, Al. 
D. Ca, Ba.
Câu 8: Nguyên tử Fe có Z = 26, cấu hình e của Fe là


A. [Ar ] 3d6 4s2.          
B. [Ar ] 4s13d7.
C. [Ar ] 3d7 4s1.             
D. [Ar ] 4s23d6.

Câu 9: Nguyên tử Cu có Z = 29, cấu hình e của Cu là


A. [Ar ] 3d9 4s2.             
B. [Ar ] 4s23d9.
C. [Ar ] 3d10 4s1.          
D. [Ar ] 4s13d10.

Câu 10: Nguyên tử Cr có Z = 24, cấu hình e của Cr là


A. [Ar ]  3d4 4s2.            
B. [Ar ] 4s23d4.
C. [Ar ] 3d5 4s1.            
D. [Ar ] 4s13d5.

Câu 11: Nguyên tử Al có Z = 13, cấu hình e của Al là


A. 1s22s22p63s23p1.      
B. 1s22s22p63s3.
C. 1s22s22p63s23p3.         D. 1s22s22p63s23p2.

Câu 12: Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6 là

A. Rb+. 
B. Na+. 
C. Li+. 
D. K+.

Câu 13: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?

  
A. Vàng. 
B. Bạc. 
C. Đồng. 
D. Nhôm.

Câu 14: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại?

 
A. Vàng. 
B. Bạc. 
C. Đồng. 
D. Nhôm.

Câu 15: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại?

 
A. Vonfam.
B. Crom
C. Sắt
D. Đồng

Câu 16: Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại ?

 
A. Liti.
B. Xesi.
C. Natri.
D. Kali.

Câu 17: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?

 
A. Vonfam.
B. Sắt. 
C. Đồng. 
D. Kẽm.

Câu 18: Kim loại nào sau đây nhẹ nhất ( có khối lượng riêng nhỏ nhất ) trong tất cả các kim loại ?

 
A. Natri
B. Liti
C. Kali
D. Rubidi

Câu 19: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính bazơ. 
B. tính oxi hóa. 
C. tính axit. 
D. tính khử.

Câu 20: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là

A. Al và Fe. 
B. Fe và Au. 
C. Al và Ag. 
D. Fe và Ag.

Câu 21: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

A. Fe + Cu(NO3)2. 
B. Cu + AgNO3. 
C. Zn + Fe(NO3)2. 
D. Ag + Cu(NO3)2.

Câu 22: Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dung dịch

A. NaCl loãng. 
B. H2SO4 loãng. 
C. HNO3 loãng. 
D. NaOH loãng

Câu 23: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch

A. FeSO4. 
B. AgNO3. 
C. KNO3. 
D. HCl.

Câu 24: Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với

A. Ag. 
B. Fe. 
C. Cu. 
D. Zn.

Câu 25: Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch

A. HCl. 
B. AlCl3. 
C. AgNO3. 
D. CuSO4.

Câu 26: Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là

A. CuSO4 và HCl. 
B. CuSO4 và ZnCl2. 
C. HCl và CaCl2. 
D. MgCl2 và FeCl3.

Câu 27: Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4.

Câu 28: Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb?

A. Pb(NO3)2. 
B. Cu(NO3)2. 
C. Fe(NO3)2. 
D. Ni(NO3)2.

Câu 29: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch

A. HCl. 
B. H2SO4 loãng. 
C. HNO3 loãng. 
D. KOH.

Câu 30: Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Al. 
B. Na. 
C. Mg. 
D. Fe.

Câu 31: Cho phản ứng: aAl + bHNO3 
[image: image88.wmf]¾¾®

cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.

Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng

A. 5. 
B. 4. 
C. 7. 
D. 6.

Câu 32: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 ?


A. Zn, Cu, Mg
B. Al, Fe, CuO
C. Fe, Ni, Sn
D. Hg, Na, Ca

Câu 33: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra

A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu. 
B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.

C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu. 
D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.

Câu 34: Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là

A. Cu + dung dịch FeCl3. 
B. Fe + dung dịch HCl.

C. Fe + dung dịch FeCl3. 
D. Cu + dung dịch FeCl2.

Câu 35: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là


A. Mg
B. Al
C. Zn
D. Fe

Câu 36: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại


A. K
B. Na
C. Ba
D. Fe

Câu 37: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư


A. Kim loại Mg
B. Kim loại Ba
C. Kim loại Cu
D. Kim loại Ag

Câu 38: Thứ tự một số cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau : Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp chất không phản ứng với nhau là 


A. Cu và dung dịch FeCl3
B. Fe và dung dịch CuCl2


C. Fe và dung dịch FeCl3
D. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2

Câu 39: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)

A. Fe, Cu. 
B. Cu, Fe. 
C. Ag, Mg. 
D. Mg, Ag.

Câu 40: Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là

A. Mg, Fe, Al. 
B. Fe, Mg, Al. 
C. Fe, Al, Mg. 
D. Al, Mg, Fe.

Câu 41: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A. Na, Ba, K. 
B. Be, Na, Ca. 
C. Na, Fe, K. 
D. Na, Cr, K.

Câu 42: Trong dung dịch CuSO4, ion Cu2+ không bị khử bởi kim loại 

A. Fe. 
B. Ag. 
C. Mg. 
D. Zn. 

Câu 43: Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là 

A. 4. 
B. 1. 
C. 3. 
D. 2. 

Câu 44: Kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là 

A. Ag. 
B. Au. 
C. Cu. 
D. Al. 

Câu 45: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là 

A. 5. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 46: Đồng (Cu) tác dụng được với dung dịch

A. H2SO4 đặc, nóng.    B. H2SO4 loãng. 
C. FeSO4. 
D. HCl.

Câu 47: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với ddịch HCl là 

A. 3. 
B. 1. 
C. 4. 
D. 2. 

Câu 48: Cho dãy các kim loại: K, Mg, Na, Al. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là 

A. Na. 
B. Mg. 
C. Al. 
D. K. 

Câu 49: Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất

A. bị khử. 
B. nhận proton. 
C. bị oxi hoá. 
D. cho proton.

Câu 50: Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch

A. AgNO3. 
B. HNO3. 
C. Cu(NO3)2. 
D. Fe(NO3)2.

Câu 51: Chất không khử được sắt oxit (ở nhiệt độ cao) là

A. Cu. 
B. Al. 
C. CO. 
D. H2.

Câu 52: Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là

A. Ca và Fe. 
B. Mg và Zn. 
C. Na và Cu. 
D. Fe và Cu.

Câu 53: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là

A. nhiệt phân CaCl2. 

          B. điện phân CaCl2 nóng chảy.

C. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2. 
          D. điện phân dung dịch CaCl2.

Câu 54: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là

A. Na2O. 
B. CaO. 
C. CuO. 
D. K2O.

Câu 55: Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện ?

A.  Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4
B.  H2 + CuO → Cu + H2O

C.  CuCl2 → Cu + Cl2
D. 2CuSO4 + 2H2O  → 2Cu + 2H2SO4 + O2
Câu 56: Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện ?

A. 2AgNO3 +  Zn → 2Ag  + Zn(NO3)2
            B. 2AgNO3 →  2Ag  +  2NO2  +  O2
C. 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2
            D.  Ag2O + CO → 2Ag + CO2.

Câu 57: Trong phương pháp thuỷ luyện, để điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại nào làm chất khử?
A. K.
B. Ca.
C. Zn.
D. Ag.

Câu 58: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm 

A. Cu, Al, Mg.
B. Cu, Al, MgO.
C. Cu, Al2O3, Mg.
D. Cu, Al2O3, MgO.

Câu 59: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là:

A. Cu, FeO, ZnO, MgO. B. Cu, Fe, Zn, Mg.
C. Cu, Fe, Zn, MgO. 
D. Cu, Fe, ZnO, MgO.

Câu 60: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là

A. Al và Mg. 
B. Na và Fe. 
C. Cu và Ag. 
D. Mg và Zn.

Câu 61: Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là

A. Cu + dung dịch FeCl3. 
B. Fe + dung dịch HCl.   

C. Fe + dung dịch FeCl3.     
D. Cu + dung dịch FeCl2.

Câu 62: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:


A. Ba, Ag, Au.
B. Fe, Cu, Ag.
C. Al, Fe, Cr.
D. Mg, Zn, Cu.

Câu 63: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là

A. Al và Mg. 
B. Na và Fe. 
C. Cu và Ag. 
D. Mg và Zn.

Câu 64: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra

A. sự khử ion Cl-. 
B. sự oxi hoá ion Cl-. 
C. sự oxi hoá ion Na+. 
D. sự khử ion Na+.

Câu 65: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là

A. Na2O. 
B. CaO. 
C. CuO. 
D. K2O.

Câu 66: Trong công nghiệp, kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của kim loại đó là 


A. Na. 
B. Ag. 
C. Fe. 
D. Cu. 

Câu 67: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl2 là 

A. điện phân dung dịch MgCl2. 
B. điện phân MgCl2 nóng chảy. 

C. nhiệt phân MgCl2. 

D. dùng K khử Mg2+ trong dung dịch MgCl2. 

MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1
ĐỀ THI THỬ SỐ 01
Họ, tên thí sinh:..................................................................... số báo danh: .............................

Câu 1. Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là


A. PE
B. PVC
C. amilopectin
D. nhựa bakelit
Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy lần lượt cho qua bình (1) đựng H2SO4 đặc, rồi qua bình (2) đựng Ca(OH)2 dư, thì thấy khối lượng bình (1) tăng lên x gam và bình (2) xuất hiện 10 gam kết tủa. Giá trị của x là


A. 0,9.
B. 1,8.
C. 8,1.
D. 1,18.

Câu 3. Trong các chất dưới đây chất nào là đipeptit?


A. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH
B. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH

C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH
D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH
Câu 4. Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:


A. (3), (4), (5).
B. (1), (2), (3).
C. (1), (3), (5).
D. (1), (3), (6).
Câu 5. Khi thủy phân saccarozơ thì thu được


A. glucozơ.
B. fructozơ.

C. glucozơ và fructozơ.
D. ancol etylic.
Câu 6. Để m gam bột sắt ngoài không khí một thời gian thu được12 gam hỗn hợp X gồm: FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe. Hòa tan hoàn toàn X bằng dung dịch HNO​3 loãng thu được 2,24 lít khí NO sản phẩm khử duy nhất (đo ở đktc). Hỏi m có giá trị là bao nhiêu?


A. 10,16 gam
B. 18,01 gam
C. 10,08 gam
D. 1,008 gam
Câu 7. Tiến hành điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 1M với điện cực trơ bằng dòng điện 1,2 A và với thời gian điện phân 10 phút. Tính khối lượng Cu tạo thành (Cho Cu=64; S=32; O=16)

A. 0,236gam
B. 0,238 gam
C. 0,237 gam
D. 0,239 gam
Câu 8. Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 64,8 gam Ag. Giá trị của m là:


A. 216
B. 54
C. 36
D. 108
Câu 9. Tơ nilon -6,6 thuộc loại


A. tơ thiên nhiên.
B. tơ tổng hợp.
C. tơ bán tổng hợp.
D. tơ nhân tạo.

Câu 10. Anilin có công thức là


A. CH3COOH
B. C6H5OH
C. C6H5NH2
D. CH3OH
Câu 11. Trong hợp kim Al–Mg, có 9 mol Al thì có 1 mol Mg. Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim là


A. 81% Al và 19% Mg
B. 80% Al và 20% Mg
C. 91% Al và 9% Mg
D. 83% Al và 17% Mg
Câu 12. Phân biệt: alanin, lòng trắng trứng, glixerol. Người ta sử dụng:


A. Quỳ tím.
B. Cu(OH)2.
C. Dung dịch Brom.
D. Na.
Câu 13. Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 4860000 đvC. Vậy số gốc glucozơ có trong xenlulozơ trên là


A. 25 000.
B. 30 000.
C. 28 000.
D. 35 000.

Câu 14. Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là


A. 3
B. 5
C. 4
D. 2
Câu 15. Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozo là:


A. Đường phèn
B. Mật mía
C. Đường kính
D. Mật ong
Câu 16. Để hoà tan hết hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch


A. CuSO4.
B. HCl.
C. AlCl3.
D. AgNO3.
Câu 17. Phản ứng hóa học nào sau đây được gọi là phản ứng nhiệt nhôm?


A. 2Al2O3 
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 4Al + 3O2
B. 2Al(OH)3 
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 Al2O3
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C. 4Al + 3O2
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 2Al2O3
D. 2Al + Fe2O3 
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 Al2O3 + 2Fe
Câu 18. Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46º là? (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)


A. 5,0 kg.
B. 4,5 kg.
C. 6,0 kg.
D. 5,4 kg.

Câu 19. Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là


A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 20. Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và chất nào sau đây?


A. CH3CHO.
B. CH3COOH.
C. HCOOH.
D. C2H5OH.
Câu 21. Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thu được 2 mol Ala, 1 mol Val và 2 mol Gly. Khi thủy phân không hoàn toàn X thu được các peptit là Ala – Val, Val – Ala, Ala – Gly – Gly. Pentapeptit X có công thức là:


A. Gly – Ala – Ala – Ala – Val
B. Val – Ala – Ala – Gly – Gly

C. Gly – Ala – Ala – Val – Ala
D. Ala – Val – Ala – Gly – Gly
Câu 22. Cho 0,3 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là


A. 0,70.
B. 0,95.
C. 0,35.
D. 0,65.

Câu 23. Để phân biệt tinh bột và xenlulozơ, người ta dùng phản ứng:


A. Tráng gương
B. Hiđro hóa
C. Thuỷ phân
D. Phản ứng màu với iốt
Câu 24. Xà phòng hoá hoàn toàn 11,1 gam CH3COOCH3 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


A. 8,2.
B. 12,3.
C. 16,4.
D. 9,6.

Câu 25. Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là:


A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 26. Metyl axetat có công thức là


A. CH3COOCH=CH2.
B. HCOOC2H5.
C. CH3COOCH3.
D. C2H5COOCH3.
Câu 27. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3?


A. Fe, Ni, Sn
B. Hg, Na, Ca
C. Al, Fe, CuO
D. Zn, Cu, Mg
Câu 28. Cho 30 gam axit axetic phản ứng với 46 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng, thu được 22 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là


A. 62,50%.
B. 40,00%.
C. 50,00%.
D. 31,25%.
Câu 29. Nguyên tử Al có Z = 13, cấu hình electron của Al là


A. 1s22s22p63s23p2.
B. 1s22s22p63s3.
C. 1s22s22p63s23p3.
D. 1s22s22p63s23p1.
Câu 30. Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là


A. Al và Fe.
B. Fe và Au.
C. Al và Ag.
D. Fe và Ag.
Câu 31. Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Dầu ăn và mỡ bôi trơn máy móc có cùng thành phần nguyên tố.


B. Chất béo không tan trong nước.


C. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

D. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic đơn chức mạch cacbon dài, không phân nhánh.
Câu 32. Cho phản ứng: aAl + bHNO3 
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cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng:


A. 5.
B. 4.
C. 7.
D. 6.
Câu 33. Kim loại có độ cứng lớn nhất trong các kim loại là:


A. Crom
B. Sắt
C. Đồng
D. Vonfam.
Câu 34. Nhúng 1 thanh nhôm nặng 45 gam vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân lại thấy nặng 46,38 gam. Khối lượng Cu sinh ra là:


A. 0,64 gam.
B. 1,28 gam.
C. 2,56 gam.
D. 1,92 gam.
Câu 35. Glyxin không phản ứng được với


A. NaOH.
B. C2H5OH.
C. NaCl.
D. HCl.
Câu 36. Xà phòng hóa hoàn toàn 89 gam chất béo X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glixerol. Khối lượng xà phòng thu được là


A. 92,0 gam.
B. 91,8 gam.
C. 98,1 gam.
D. 12,0 gam.

Câu 37. Để khử hoàn toàn 60 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là


A. 52 gam
B. 56 gam
C. 48 gam
D. 44 gam

Câu 38. Cho 5,9 gam propylamin tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là


A. 8,15 gam
B. 8,10 gam
C. 9,55 gam
D. 9,65 gam
Câu 39. Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là:


A. 9,7 gam.
B. 7,9 gam.
C. 9,8 gam.
D. 9,9 gam.
Câu 40. Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2?


A. H2N-[CH2]6–NH2
B. CH3–CH(CH3)–NH2
C. CH3–NH–CH3
D. C6H5NH2
	1D
	2B
	3A
	4A
	5C
	6C
	7D
	8B
	9B
	10C
	11C
	12B
	13B
	14C
	15D

	16D
	17D
	18B
	19A
	20D
	21D
	22B
	23D
	24B
	25A
	26C
	27A
	28C
	29D
	30A

	31A
	32A
	33A
	34D
	35C
	36B
	37B
	38C
	39A
	40C
	
	
	
	
	


ĐỀ THI THỬ SỐ 02
Họ, tên thí sinh:..................................................................... số báo danh: .............................

Câu 01: Metyl axetat có công thức là:

A. CH3COOCH3
B. C2H5COOCH3
C. HCOOC2H5
D. CH3COOCH=CH2
Câu 02: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là:

A. Triolein
B. Tristearin
C. Tripanmitin
D. stearic
Câu 03: Cho các chất hữu cơ: (1) CH3COOH, (2) CH3CH2OH, (3) CH3CH2COOH, (4) HCOOCH3. Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi là:

A. 3, 1, 4, 2
B. 1, 3, 2, 4
C. 4, 2, 1, 3
D. 3, 1, 2, 4
Câu 04: Cho 3 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 50 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là:

A. Etyl axetat.
B. Propyl fomat.
C. Metyl axetat.
D. Metyl fomat.
Câu 05: Để trung hòa lượng axit tự do có trong 28 gam một mẫu chất béo cần 60 ml dung dịch KOH 0,05M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là:

A. 4
B. 6
C. 5
D. 7
Câu 06: Hỗn hợp A gồm 2 este (đơn chức no, mạch hở) của cùng 1 axit và 2 ancol liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. A thủy phân vừa đủ bởi dung dịch chứa 12 gam NaOH tạo thành 24,6 gam muối và m gam ancol. Đem đốt cháy hoàn toàn ancol thì thu được 15,68 lít CO2 (đktc). Công thức cấu tạo của 2 este là:

A. HCOOCH3 và HCOOC2H5
B. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7
C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5
D. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7
Câu 07: Hai chất đồng phân của nhau là:

A. Glucozơ và mantozơ.
B. Fructozơ và glucozơ.
C. Fructozơ và mantozơ.
D. Saccarozơ và glucozơ.
Câu 08: Công thức cấu tạo của xenlulozơ là:

A. [C6H5O2(OH)3]n​
B. [C6H7O2(OH)3]n
C. [C6H7O3(OH)3]n
D. [C6H8O2(OH)3]n
Câu 09: Khi thủy phân saccarozơ trong môi trường axit vô cơ, đun nóng thì thu được

A. Ancol etylic.
B. Glucozơ và fructozơ.
C. Glucozơ.
D. Fructozơ.
Câu 10: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là:

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 11: Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là:

A. Cu(OH)2
B. Dung dịch brom.
C. Dung dịch AgNO3 trong NH3
D. Quỳ tím
Câu 12: Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 64,8 gam Ag. Giá trị của m là:

A. 54
B. 36
C. 108
D. 216
Câu 13: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 90%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thu được 50 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 45 gam
B. 55 gam
C. 36,45 gam
D. 90 gam
Câu 14: Để sản xuất 29,7 gam xenlulozơ trinitrat (H = 75%) bằng phản ứng giữa dung dịch HNO3 60% với xenlulozơ thì khối lượng dung dịch HNO3 cần dùng là:

A. 42 kg
B. 25,2 kg
C. 31,5 kg
D. 23,3 kg

Câu 15: Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là:

A. H2N-CH2-COOH
B. CH3NH2
C. C6H5NH2
D. CH3COOH
Câu 16: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3–CH(CH3)–NH2?

A. Metyletylamin.
B. Etylmetylamin.
C. Isopropanamin.
D. Isopropylamin.
Câu 17: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là:

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
Câu 18: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ tăng dần từ trái sang phải là:

A. CH3NH2, NH3, C6H5NH2
B. C6H5NH2, CH3NH2, NH3
C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2
D. NH3, C6H5NH2, CH3NH2
Câu 19: Cho 37,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là:

A. 55,75 gam.
B. 45,45 gam.
C. 35,65 gam.
D. 75,15 gam.
Câu 20: Cho 2,67 gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. Khối lượng muối thu được là:

A. 4,44 gam.
B. 3,33 gam.
C. 11,1gam.
D. 2,88 gam.
Câu 21: Cho  10 gam hỗn hợp 3 amin đơn chức, no đồng đẳng liên tiếp (theo tỉ lệ mol 1 : 10 : 5 theo phân tử khối tăng dần) tác dụng vừa đủ với HCl thu được 15,84 gam muối. Công thức phân tử của 3 amin lần lượt là:

A. CH5N, C2H7N, C3H9N
B. C2H7N, C3H9N, C4H11N
C. C3H7N, C4H9N, C5H11N
D. C3H9N, C4H11N, C5H13N
Câu 22: Hỗn hợp X gồm 2 đồng phân, công thức C2H7NO2​ tác dụng đủ với dung dịch NaOH/to, thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z chứa hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm, tỉ khối hơi so với hiđro là 13,75). Khối lượng muối trong dung dịch Y là:

A. 8,9 gam
B. 14,3 gam
C. 16,5 gam
D. 15,7 gam
Câu 23: Cho dãy các chất: CH2=CHCl, C2H4, CH3-CH3, CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH, CH2 =CHCN . Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. 5
B. 3
C. 4
D. 2

Câu 24: Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH2=CHCOOCH3.
B. CH2=C(CH3)COOCH3.
C. C6H5CH=CH2.
D. CH3COOCH=CH2.

Câu 25: Tơ nilon - 6 thuộc loại

A. Tơ nhân tạo.
B. Tơ bán tổng hợp.
C. Tơ thiên nhiên.
D. Tơ tổng hợp.
Câu 26: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ ( X ( Y ( Cao su Buna. Hai chất X, Y lần lượt là:

A. CH3CH2OH và CH3CHO
B. CH3OH và CH2=CH2
C. CH3CH2OH và CH3-CH=CH2
D. CH3CH2OH và CH2=CH-CH=CH2
Câu 27: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tơ visco thuộc loại tơ tổng hợp.

B. Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.

C. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit).
D. Thành phần chính của cao su thiên nhiên là polibuta-1,3-đien
Câu 28: Trùng ngưng 101,89 kg axit ( - aminocaproic thu được m (kg) polime và 12,6 kg H2O với hiệu suất phản ứng 90%. Giá trị của m là:

A. 71,19
B. 79,1
C. 87,9
D. 91,7

Câu 29: Phân tử khối trung bình của PVC và nilon – 6,6 lần lượt là 7062,5 đvC và 29832 đvC. Hệ số polime hoá của PVC và nilon – 6,6 lần lượt là:

A. 113 và 132
B. 114 và 129
C. 114 và 133
D. 113 và 130
Câu 30: Để sản xuất 950 kg  poli(vinyl clorua) từ khí thiên nhiên (chứa 95% CH4). Biết hiệu suất quá trình điều chế là 40%. Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần dùng là:

A. 1344 lít
B. 1702,4 lít
C. 1792 lít
D. 896 lít
Câu 31: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần về khả năng dẫn điện là:

A. Fe, Al, Au, Ag, Cu
B. Al, Fe, Cu, Au, Ag
C. Fe, Al, Au, Cu, Ag
D. Ag, Cu, Au, Al, Fe
Câu 32: Kim loại nào sau đây có cấu trúc mạng tinh thể  lập phương tâm diện

A. Mg
B. Zn
C. Na
D. Cu
Câu 33: Kim loại  có độ cứng lớn nhất  trong các kim loại là:

A. Vonfam.
B. Crom
C. Sắt
D. Đồng
Câu 34: Kim loại Cu không phản ứng được với dung dịch

A. Fe(NO3)3
B. AgNO3
C. HNO3
D. Pb(NO3)2
Câu 35: Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là:

A. Al, Mg, Fe
B. Fe, Al, Mg
C. Fe, Mg, Al
D. Mg, Fe, Al
Câu 36: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại K là:

A. Điện phân dung dịch KCl.
B. Điện phân KCl nóng chảy.

C. Nhiệt phân KCl.
D. Nhiệt phân KCl nóng chảy.

Câu 37: Cho 24,3 gam hỗn hợp bột kim loại Mg, Fe và Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 14,56 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 70,45 gam
B. 47,375 gam
C. 35,8375 gam
D. 40,545 gam
Câu 38: Để khử hoàn toàn 19,36 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùng 7,392 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng chất rắn sau phản ứng là:

A. 14,08 gam.
B. 15,08 gam.
C. 10,05 gam.
D. 10,45 gam.
Câu 39: Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Cu vào dung dịch chứa 256 gam dung dịch CuSO4 20%. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và còn lại chất rắn chứa

A. Cu
B. Cu, Fe
C. Cu, Zn, Fe
D. Zn, Cu
Câu 40: Cho m gam Mg vào 1 lít dung dịch Cu(NO3)2 0,1M và Fe(NO3)2 0,1M. Sau phản ứng thu được 9,2 gam chất rắn và dung dịch B. Giá trị m là:

A. 3,3gam
B. 3,6 gam
C. 2,88 gam
D. 4,8 gam
ĐỀ THI THỬ SỐ 03
Họ, tên thí sinh:..................................................................... số báo danh: .............................

Câu 01: Hợp chất X có công thức phân tử là C4H8O2. Số đồng phân tác dụng đựoc với NaOH mà không tác dụng đựoc với Na là:

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 02: Hợp chất CH3OOCCH2CH3 có tên gọi là:

A. etyl axetat.
B. metyl propionat.
C. metyl axetat.
D. propyl axetat.

Câu 03: Glucozơ không thuộc hợp chất nào sau đây?

A. hợp chất tạp chức.
B. monosaccarit.
C. đisaccarit.
D. cacbohidrat.

Câu 04: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Dung dịch glucôzơ tác dụng với Cu(OH)2 trong mối trường kiềm khi đun nóng cho kết tủa Cu2O.

B. Dung dịch AgNO3/NH3 oxi hóa thành amoni glucônat và tạo ra kim lọai.

C. Dẫn khí hidro vào dung dịch glucozơ đun nóng có Ni làm chất xúc tác, sinh ra sobitol.

D. Dung dịch glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở nhiệt độ cao tạo ra phức đồng glucozơ [Cu(C6H11O6].

Câu 05: Cho biết chất nào là đồng phân của saccarozơ?

A. Glucozơ.
B. Fructozơ.
C. Xenlulozơ.
D. Mantozơ.

Câu 06: Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N?

A. 4.
B. 6.
C. 5.
D. 7.

Câu 07: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3 – CH(CH3) – NH2?

A. Metyletylamin.
B. Etylmetylamin.
C. Isopropanamin.
D. Isopropylamin.

Câu 08: Aminoaxit có thể tác dụng với tất cả các chất của nhóm nào sau đây?

A. C2H5OH, HCl, KOH, dd Br2.
B. HCHO, H2SO4, KOH, Na2CO3.

C. C2H5OH, HCl, NaOH, Na.
D. C6H5OH, HCl, KOH, Cu.

Câu 09: Kim loại nào sau đây có độ cứng nhất trong tất cả các kim loại?

A. Vonfram.
B. Crom
C. Sắt.
D. Đồng.

Câu 10: Mệnh đề nào không đúng?

A. Fe2+ oxi hóa được Cu.


B. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch.

C. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+
D. Tính oxi hóa của các ion tăng theo ths tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.

Câu 11: Chỉ ra phát biểu nào sau đây là sai?

A. Bản chất cấu tạo hoá học của tơ tằm và len là protit

B. Bản chất cấu tạo hoá học của tơ nilon là poliamit

C. Quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao

D. Tơ nilon, tơ tằm, len rất bền vững với nhiệt.

Câu 12: Khi thủy phân este vinyl axetat trong môi trường axit thu đựợc những chất nào?

A. axit axetic và ancol vinylic.
B. axit axetic và anđehit axetic.

C. axit axetic và ancol etylic.
D. axit axetic và ancol metylic.

Câu 13: X có công thức phân tử là C4H8O2, khi cho X tác dụng với dd NaOH thu đựoc Y có công thức C3H5O2Na. X thuộc chất nào?

A. CH3CH2CH​2COOH.
B. CH3CH2COOCH3.
C. CH3COOCH2CH3.
D. HCOOC3H7
Câu 14: Cho các chất: glucozơ, fructozơ, mantozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số chất cho được phản ứng tráng gương là:

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 15: Cho các chất: glucozơ, fructozơ,saccarozơ, glixerol, xenlulozơ. Số chất bị thủy phân là:

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 16: Tính bazơ của các chất được sắp xếp sau:

A. NH3>CH3NH2>C6H5NH2.
B. CH3NH2>NH3 >C6H5NH2.

C. C6H5NH2>NH3>CH3NH2.
D. CH3NH2>C6H5NH2>NH3 .
Câu 17: Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu đồng phân aminoaxit?

A. 4.
B. 6.
C. 3.
D. 5.

Câu 18: Policaproamit (nilon-6)được trùng ngưng từ hợp chất nào sau đây?

A. axit glutamic.       B. axit ε-aminocaproic.      C. axit ω-aminocaproic.        D. axit α – aminoenantoic.

Câu 19: Làm thế nào để phân biệt lụa sản xuất từ tơ nhân tạo ( tơ visco, tơ xenluloaxêtat ) và tơ thiên nhiên ( tơ tằm, len)

A. Đốt tơ nhân tạo cho mùi khét, tơ thiên nhiên không cho mùi khét

B. Đốt tơ nhân tạo không cho mùi khét, tơ thiên nhiên cho mùi khét

C. Đốt tơ nhân tạo không cháy, tơ thiên nhiên cháy
D. Đốt tơ nhân tạo cháy, tơ thiên nhiên không cháy

Câu 20: Để làm sạch một loại thủy ngân có lẫn tạp chất là Zn, Sn, Pb người ta khuấy hỗn hợp này trong dd 

A. Zn(NO3)2dư
B. Sn(NO3)2dư
C. Hg(NO3) 2dư
D. Pb(NO3)2dư

Câu 21: Cho dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với Cu thu được FeSO4 và CuSO4 . Cho dung dịch CuSO4 tác dụng với Fe thu được FeSO4 và Cu. Hãy sắp xếp tính oxi hóa của các ion kim loại giảm dần?

A. Cu2+, Fe3+, Fe2+.            B. Fe3+, Cu2+, Fe2+.           C. Cu2+, Fe2+, Fe3+.                   D. Fe2+, Cu2+, Fe3+.

Câu 22: Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y. Dung dịch Y chứa:

A. Fe(NO3)2. 
B. Fe(NO3)3.
C. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2 dư.       D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 dư.

Câu 23: Cation R3+ có cấu hình ở phân lớp ngoài cùng là 2p6 . Cấu hình electron của nguyên tử R là

A. 1s22s22p63s1 .
B. 1s22s22p63s2 3p1
C. 1s22s22p5
D. 1s22s22p4
Câu 24: Khi cho Fe vào dung dịch hỗn hợp các muối AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe sẽ khử các ion kim loại theo thứ tự sau:( ion đặt trước sẽ bị khử  trước)

A. Ag+, Pb2+,Cu2+
B. Pb2+,Ag+, Cu2
C. Cu2+,Ag+, Pb2+
D. Ag+, Cu2+, Pb2+
Câu 25: Để giặt áo bằng len lông cừu cần dùng loại xà phòng có tính chất nào dưới đây ?

A. tính bazơ
B. tính axit
C. tính trung tính
D. đều được

Câu 26: Cho dung dịch chứa glixin, metylamin, axit axetic. Chỉ dùng 1 chất nào dưới đây có thể nhận biết được cả 3 chất trên:

A. NaOH.
B. HCl.
C. Na.
D. Quì tím.

Câu 27: Cho các chất : (1) C6H5NH2, (2)CH3NH2, (3) H2NCH2COOH, (4)HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH, (5) H2NCH2CH2CH2CH2(NH2)COOH. Dãy các dung dịch nào sau đây làm quì tím hóa xanh?

A. 1,2,3.
B. 2,3,4.
C. 2,5.
D. 1,5,4.

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 0,925g  một este no đơn chức X thu đựơc 0,84 lít  CO2 (đktc). CTPT của X là:

A. C2H4O2.
B. C3H6O2.
C. C4H8O2.
D. C5H8O2.

Câu 29: Cho 100 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 2,16g bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là:

A. 0,2M.
B. 0,1M.
C. 0,Câu 1M.
D. 0,02M.

Câu 30: Cho 0,1 mol amin no, đơn chức tác dụng với HCl (vừa đủ) thu được 8,15g muối. Vậy CTCT thu gọn của amin là:

A. CH3NH2.
B. C2H5NH2.
C. C3H7NH2.
D. C4H9NH2.

Câu 31: Cho một mẩu quỳ tím vào ống nghiệm chứa dung dịch aminoaxit có công thức tổng quát (H2N)xR(COOH)y. Quỳ tím hóa xanh  khi:

A. x = y.
B. x > y.
C. x < y.
D. x = 2y.

Câu 32: Cho lượng dư anilin phản ứng hòan toàn với dung dịch loãng chứa 0,025 mol H2SO4, khối lượng muối thu được là:

A. 7,1g.
B. 14,2g.
C. 19,1g.
D. 28,4g.

Câu 33: Polime nào được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. Tơ Capron
B. Xenlulozơtrinitrat
C. Poliphênolfomandehit
D. Nilon – 6,6
Câu 34: Từ 50 lít dd ancol etylic 400 (d = 0,8 g/ml) có thể điều chế được bao nhiêu kg cao su buna  (H = 80% )
A. 14,087 kg
B. 18,783 kg
C. 28,174 kg
D. 7,513kg

Câu 35: Ngâm một đinh sắt trong 150ml dung dịch CuCl2 2M, giả thiết Cu tạo ra bám hết vào đinh sắt. Sau khi phản ứng xong lấy đinh sắt ra sấy khô, khối lượng tăng thêm bao nhiêu gam?

A. 15,5g.
B. 0,8g.
C. 2,7g.
D. 2,4g.

Câu 36: Cho 0,2mol Fe vào 600 ml dung dịch AgNO3 1M thì dung dịch thu được chứa:

A. AgNO3.
B. Fe(NO3)3.
C. AgNO3và Fe(NO3)2.
D. AgNO3và Fe(NO3)3.
Câu 37: Cho 2,49 gam hỗn hợp 3 kim loại Mg, Fe, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng d​ư thu  đ​ược 1,316 lít khí ở đktc. Khối l​ượng hỗn hợp muối sunfat tạo ra là

A. 4,25g
B. 8,25g
C. 5,37g
D. 8,13g

Câu 38: Cho 19,2 gam kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 d​ư thu đ​ược 4,48 lít khí NO đktc. 

       Kim loại M là

A. Mg
B. Al
C. Cu
D. Fe

Câu 39: Cho m gam Mg vào 100  ml dung dịch chứa CuSO4 0,1M và FeSO4 0,1M . Sau khi phản ứng kết thúc , ta đ​​ược dung dịch A chứa 2 ion kim loại. Sau khi thêm  NaOH dư​​  vào dung dịch A đ​ược kết tủa B. Nung B ngoài không khí  đến khối l​​ượng không đổi, đ​​ược chất rắn C nặng 1,2 gam. Tính m

A. 0,24g
B. 0,36g
C. 0,12g
D. 0,48g

Câu 40: Hợp chất Y là một α – aminoaxit . Cho 0,02 mol Y tác dụng vừa hết với 80ml dung dịch HCl 0,25M, sau đó cô cạn dung dịch thu thu được 3,67g muối. Mặt khác trung hòa 2,94g Y bằng một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch thu 3,82g muối.Biết Y có cấu tạo không phân nhánh. Vậy Y có công thức cấu tạo là:

A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)COOH.
B. HOOC-CH2-NH2.

C. H2N-CH2-CH2-COOH.
D. HOOC-CH2-CH(NH2 )COOH.

ĐỀ THI THỬ SỐ 04
Họ, tên thí sinh:..................................................................... số báo danh: .............................

Câu 1. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit loãng có đặc điểm:

A. xảy ra hoàn toàn

B. không thuận nghịch

C. xảy ra nhanh

D. thuận nghịch

Câu 2. Số đồng phân đơn chức có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng được với dd NaOH là:

A. 5
B. 3
C. 6
D. 4

Câu 3. Đốt cháy 6 gam este X ta thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. CTPT của este là:

A. C4H6O4

B. C4H6O2
C. C3H6O2

D. C2H4O2
Câu 4. Este đơn chức X có tỉ khối so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. CTCT của X là:

A. CH2(CH​CH2​COO​CH3

B. CH2(CH​COO-CH2​CH3

C. CH3-COO​CH(CH​CH3

D. CH3-CH2​COO​CH(CH2
Câu 5. Cho triolein lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, C2H5OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là

A. 2


B. 3


C. 4


D. 5 

Câu 6. Xà phòng hóa 132,6 kg chất béo (có chỉ số axit là 7) cần vừa đủ 44,42 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng gliexrol thu được là:

A. 7,36 kg

B. 5,52 kg

C. 4,6 kg

D. 9,2 kg

Câu 7. Khi hidro hóa glucozơ thu được sản phẩm là 

A. sobitol.    

B. tinh bột.    
 
C. xenlulozơ.      

 D. mantozơ. 

Câu 8. Để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, anđehit axetic, etanol ta dùng thuốc thử:

A. dung dịch AgNO3 trong NH3

B. Cu(OH)2/NaOH

C. dung dịch Br2



D. Na kim loại

Câu 9. Đun nóng dung dịch chứa 45 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là:        

A. 27 gam. 

B. 81 gam.

C. 54 gam.

D. 32,4 gam.

Câu 10. Cho 15 kg glucozơ (chứa 10% tạp chất) lên men thành ancol etylic, quá trình chế biến bị hao hụt 8%. Khối lượng ancol thu được là:

A. 4,232 kg

B. 6,348 kg

C. 7,053 kg

D. 6,9 kg

Câu 11. Saccarozơ có nhiều trong:

A. cây bông
B. Quả nho chín
C. Cây mía
D. mật ong

Câu 12. Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

A. Saccarozơ + AgNO3/NH3
B. Glixerol + Cu(OH)2     C. Glucozơ + Cu(OH)2
D. Saccarozơ + Cu(OH)2
Câu 13. Chất không tan được trong nước lạnh là:

A. glucozơ
B.  xenlulozơ
C. saccarozơ
D. Fructozơ

Câu 14. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: tinh bột ( X ( Y ( Axit axetic. X và Y lần lượt là:

A. glucozơ, ancol etylic
B. mantozơ, glucozơ     C. glucozơ, etyl axetat
   D. ancol etylic, anđehit axetic

Câu 15. Công thức phân tử chung của các amin no, mạch hở, đơn chức là:

A. CnH2n + 3N
B. CnH2n + 1NH2
C. CxHyN
D. CxHyNH2
Câu 16. Số lượng đồng phân amin bậc hai có công thức phân tử C4H11N là

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 17. Cho 4,5 gam etylamin tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là 

A. 7,65 gam. 


B. 8,15 gam. 

C. 8,10 gam. 

D. 0,85 gam.

Câu 18. Đốt amin A với không khí (chứa 80% N2 và 20% O2 về thể tích) vừa đủ, sau phản ứng được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Khối lượng của amin là:

A. 9,2 gam
B. 11 gam
C. 9 gam
D. 9,5 gam

Câu 19. Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

A. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino. 

B. chỉ chứa nhóm amino.

C. chỉ chứa nhóm cacboxyl. 



D. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon.

Câu 20. C4H9O2N có mấy đồng phân amino axit có nhóm amino ở vị trí α?

A. 4.


B. 3.


C. 2.


D. 5.

Câu 21. Cho 15 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A. 19,8 gam.
B. 19,6 gam.
C. 15,8 gam.
D. 19,4 gam.
Câu 22. Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là:

A. (H2N)2C3H5COOH

B. H2NC2H3(COOH)2        C. H2NC3H6COOH

D. H2NC3H5(COOH)2 

Câu 23. Nhỏ một chất lỏng A vào ống nghiệm có chứa Cu(OH)2 thấy xuất hiện màu tím đặc trưng. A có thể là:

A. glixerol

B. axit axetic

C. saccarozơ

D. lòng trắng trứng

Câu 24. Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

A. 2


B. 3


C. 4


D. 1

Câu 25. Trong các loại tơ dưới đây, tơ nhân tạo là 


A. axetat.
B. tơ capron.
C. tơ nilon -6,6.      
D. tơ tằm.

Câu 26. Cấu tạo của monome tham gia được phản ứng trùng ngưng là

A. trong phân tử phải có liên kết chưa no hoặc vòng không bền

B. thỏa điều kiện về nhiệt độ, áp xuất, xúc tác thích hợp

C. có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng tham gia phản ứng

D. các nhóm chức trong phân tử đều có chứa liên kết đôi

Câu 27. Chọn loại tơ poliamit trong số các loại tơ sau:
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A. (1), (3)
B. (1), (4)
C. (1), (2), (4)
D. (2), (3)

Câu 28. Trùng ngưng axit (-aminocaproic thu được m kg polime và 6,3 kg H2O với hiệu suất phản ứng 90%. Giá trị của m là:

A. 35,595
B. 39,55
C. 45,85
D. 45,2

Câu 29. Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là

A. 3. 


   B. 2. 



C. 4. 


D. 1.

Câu 30. Nguyên tử Al có Z = 13, cấu hình e của Al là

A. 1s22s22p63s23p1.     
 B. 1s22s22p63s3.


C. 1s22s22p63s23p3.         D. 1s22s22p63s23p2.

Câu 31. Các tính chất vật lý chung của kim loại gây ra do:

A. Trong kim loại có các electron tự do.
B. Có nhiều kiểu mạng tinh thể kim loại.

C. Các kim loại đều là chất rắn.
D. Trong kim loại có nhiều electron lớp ngoài cùng.

Câu 32. Cho các cặp oxi hoá khử sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Từ trái sang phải tính oxi hoá tăng dần theo thứ tự Fe2+, Cu2+, Fe3+ và tính khử giảm dần theo thứ tự Fe, Cu, Fe2+. Điều khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Fe không tan được trong dung dịch CuCl2. 

B. Cu có khả năng tan được trong dung dịch CuCl2.
C. Fe có khả năng tan được trong các dung dịch FeCl3 và CuCl2.

D. Cu có khả năng tan được trong dung dịch FeCl2.

Câu 33. Cho các phản ứng xảy ra sau đây:

(1) AgNO3  +  Fe(NO3)2  ( Fe(NO3)3 + Ag
(2) Mn  +  2HCl  ( MnCl2  +  H2  

Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa là:

A. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.       B. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+.
  C. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+.
    D. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.
Câu 34. Cho 8,4 gam Fe vào dung dịch chứa 0,4 mol AgNO3. Kết thúc phản ứng khối lượng muối thu được là:

A. 32,4 gam
B. 33,2 gam
C. 34,2 gam
D. 42,3 gam

Câu 35. Cho m gam Mg vào 1 lít dung dịch Cu(NO3)2 0,2M và Fe(NO3)2 0,2M. Sau phản ứng thu được 18,4 gam chất rắn và dung dịch X. Giá trị m là:

A. 6,72
B. 5,76
C. 7,2
D. 9,6

Câu 36. Nung nóng m gam bột Fe trong O2, sau phản ứng thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:

A. 2,32 gam
B. 2,62 gam.
C. 2,22 gam.
D. 2,52 gam

Câu 37. Vàng tây là hợp kim của vàng và

A. bạc.
B. kẽm.
C. nhôm.
D. bạch kim.

Câu 38. Cặp kim loại nào sau đây điều chế được bằng cả 3 phương pháp thủy luyên, nhiệt luyện và điện phân?

A. Al, Cu
B. Cu, Ag
C. Fe, Ca
D. Mg, Ni

Câu 39. Điện phân một dung dịch muối MCl2 với điện cực trơ. Khi ở catot thu được 16gam kim loại M thì ở anot thu được 5,6 lit khí ( đ k tc). Kim loại M là

A. Ca
B. Fe
C. Cu
D. Mg
Câu 40. Có 2 lá kim loại cùng chất, cùng khối lượng, có khả năng tạo ra hợp chất có số oxi hoá là +2. Một lá được ngâm trong dung dịch Pb(NO3)2  và lá kia được ngâm trong dung dịch Cu(NO3)2. Sau một thời gian ta lấy các kim loại ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô. Nhận thấy khối lượng lá kim loại ngâm trong dung dịch muối chì tăng , còn lá kim loại kia giảm . Biết rằng trong 2 phản ứng trên, khối lượng các kim loại bị hoà tan như nhau. Lá kim loại đã dùng là

A. Mg.

B. Zn.


C. Al.


D. Fe.
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Câu 1. Chất nào dưới đây không phải là este?

      A. HCOOCH3 .        
B. CH3COOH.      
C. CH3COOCH3.               
D. HCOOC6H5.
Câu 2. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là


A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. CTPT của este là


A. C2H4O2.
B. C3H6O2.
C. C4​H8O2.
D. C5H10O2.
Câu 4. Cho 18,5 gam este đơn chức tác dụng vừa đủ với 500 ml dd KOH 0,5M. CTPT của este là


A. HCOOCH3.
 B. CH3COOC3H7. 
C. HCOOC2H5.
D. CH3COOC2H5.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Chất béo không tan trong nước.




B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.


C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.


D. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh.
Câu 6. Xà phòng hóa hoàn toàn 89 gam chất béo X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glixerol. Khối lượng xà phòng thu được là


A. 98,1 gam.
B. 92,0 gam.
C. 91,8 gam.
D. 12,0 gam.
Câu 7. Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là

A. Cu(OH)2
B. dung dịch brom.
C. AgNO3/ dd NH3
D. Na

Câu 8: Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây?

A. Tính chất của nhóm andehit                 B. Tính chất poliol



C. Tham gia phản ứng thuỷ phân
               D. Tác dụng với CH3OH/HCl
Câu 9.  Đun nóng dung dịch chứa 9g glucozơ với AgNO3 đủ phản ứng trong dung dịch NH3 thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được.          

              A. 10,8g                        B. 20,6g
C. 28,6g
      D. 26,1g 
Câu 10.Tính lượng kết tủa bạc hình thành khi tiến hành tráng gương hoàn toàn dung dịch chứa 18g glucozơ.(H=85%)

A. 21,6g

B. 10,8


C. 18,36

     D. 2,16
Câu 11: Saccarozơ và glucozơ đều có

A. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

B. phản ứng với dung dịch NaCl.

C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.

D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.
Câu 12:  Khi thủy phân saccarozơ thì thu được

A. ancol etylic.
B. glucozơ và fructozơ.
C. glucozơ.


D. fructozơ.
Câu 13: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

A. [C6H7O2(OH)3]n.
B. [C6H8O2(OH)3]n.
C. [C6H7O3(OH)3]n.
D. [C6H5O2(OH)3]n.
Câu 14: Câu nào đúng trong các câu sau: Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về
A. Công thức phân tử     B. Tính tan trong nước lạnh   C. Phản ứng thuỷ phân       D. Cấu trúc phân tử
Câu 15: Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là 


A. 5.       
B. 7.       
C. 6.       
D. 8. 
Câu 16: Cho 4 hợp chất: metylamin (1), phenylamin (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4). Hãy săp các amin có tính bazo tăng dần:


A. (4) < (1) < (2) < (3).
                           B. (2) < (3) < (1) < (4).


   C. (2) < (3) < (1) < (4).
                          D. (3) < (2) < (1) < (4).
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn một đồng đẳng của metylamin thì thấy thể  tích các khí và hơi của các sản phẩm sinh ra 
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A. CH5N
B. C2H7N
C. C3H9N
D. C4H11N
Câu 18: Cho 10g một amin no, đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl dư, thu được 15g muối. Số đồng phân cấu tạo của X là?


A. 8
B. 7 
C. 5
D. 4
Câu 19: Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với 


A. dung dịch KOH và dung dịch HCl.   
B. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. 


C. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 .   
D. dung dịch KOH và CuO. 
Câu 20: Phát biểu nào dưới đây về amino axit là không đúng:

A. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

B. Hợp chất H2NCOOH là aminoaxit đơn giản nhất.

C. Aminoaxit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-)

D. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của aminoaxit.
Câu 21: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím : 

    
A. Glixin (CH2NH2-COOH)           B. Lizin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH)   

    C. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH)  
D. Natriphenolat (C6H5ONa) 
Câu 22: Cho 0,1 mol 
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-aminoaxit phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0,5M thu được dung dịch A. Cho dung dịch NaOH 0,5M vào dung dịch A thì thấy cần vừa hết 600ml. Số nhóm –NH2 và –COOH của axitamin lần lượt là?


A. 1 và 1
B. 1 và 3
C. 1 và 2
D. 2 và 1
Câu 23: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là 


A. C2H5OH.     
B. CH2 = CHCOOH.        C. H2NCH2COOH.         D. CH3COOH. 
Câu 24: Có các dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn sau: Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glixerol. Thuốc thử có thể dùng để phân biệt các dung dịch trên là


A. Cu(OH)2.

B. I2.

C. AgNO3.


D. Cả A, B đều đúng.
Câu 25: Trong số các loại tơ sau: 


(1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n     
(2) [-NH-(CH2)5-CO-]n 
(3) C6H7O2(OOC-CH3)3]n .  

Tơ nilon-6,6 là 

A. (1). 


B. (1), (2), (3). 
C. (3). 


D. (2). 
Câu 26:  Loại tơ nào dưới đây thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét?


A. Tơ capron

B. Tơ nilon -6,6
           C. Tơ capron

D. Tơ nitron.
Câu 27: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. stiren. 

B. isopren. 


C. propen. 

D. toluen.
Câu 28. Có thể điều chế PVC bằng phản ứng trùng hợp monome sau:

A. CH3CHCH2; 
B. CH2=CHCl; 

C. CH3CH2Cl; 
D. CH2CHCH2Cl
Câu 29. Từ 13kg axetilen có thể điều chế được bao nhiêu kg PVC (coi hiệu suất là 100%):

A. 62,5; 

B. 31,25; 


C. 31,5; 

D. Kết quả khác
Câu 30.  Nguyên tử Fe có Z = 26, cấu hình e của Fe là


A. [Ar ] 3d6 4s2.          
B. [Ar ] 4s13d7.
C. [Ar ] 3d7 4s1.             
D. [Ar ] 4s23d6.
Câu 31:Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là

A. R2O3. 

B. RO2. 

C. R2O. 

D. RO.
Câu 32: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?

  
A. Vàng. 

B. Bạc. 

C. Đồng. 

D. Nhôm.
Câu 33: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là

A. Al và Fe. 

B. Fe và Au. 

C. Al và Ag. 

D. Fe và Ag.

Câu 34: Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dung dịch

A. NaCl loãng. 
B. H2SO4 loãng. 
C. HNO3 loãng. 
D. NaOH loãng
Câu 35: Đốt 1 lượng nhôm(Al) trong 6,72 lít O2. Chất rắn thu được sau phản ứng cho hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HCl thấy bay ra 6,72 lít H2 (các thể tích khí đo ở đkc). Khối lượng nhôm đã dùng là

A. 8,1gam.

B.  16,2gam. 

C.  18,4gam. 

D.  24,3gam.
Câu 36. Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư ta thu được 8,96 lit (đkc) hỗn hợp khí X gồm 2 khí NO và NO2 có tỉ khối hơi hỗn hợp X so với oxi bằng 1,3125. Giá trị của m là  


A. 0,56 gam. 
B. 1,12 gam. 
C. 11,2 gam. 
D. 5,6 gam. 
Câu 37.  Cho 10 gam hỗn hợp các kim loại Mg và Cu  tác dụng hết với dung dịch HCl loãng dư thu được 3,733 lit H2(đkc). Thành phần % của Mg trong hỗn hợp là: 


A. 50%. 
B.  35%.  
C.  20%. 
D. 40%. 
Câu 38.  Hoà tan 2,52 gam một kim loại bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, cô cạn dung dịch thu được 6,84 gam muối khan. Kim loại đó là: 


A. Mg. 

B.  Al.


C.  Zn. 

D. Fe.
Câu 39: Cho hỗn hợp Al , Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch AgNO3 ,Cu(NO3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại .Cho D tác dụng với  HCl dư , thấy có khí bay lên. Thành phần của chất rắn D là

A. Fe ,Cu ,Ag
B. Al ,Cu,Ag
C. cả A,B,C
D. Al ,Fe ,Cu
Câu 40: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng chất rắn sau phản ứng là 
A. 28 gam.               
B. 26 gam.

C. 22 gam.   

D.  24 gam.


ĐỀ THI THỬ SỐ 06
Họ, tên thí sinh:..................................................................... số báo danh: .............................

Câu 1: Glucozơ không có tính chất
A. Tính chất poliol
B. Tính chất của nhóm anđêhit

C. Tham gia phản ứng thủy phân
D. Lên men tạo ancol êtylic.
Câu 2: Thuỷ phân một este có công thức phân tử C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là

A. CH3COOCH = CH2.
B. HCOOCH = CH-CH3.
C. CH2 = CH-COOCH3.
D. HCOOCH2-CH = CH2.
Câu 3: Cho 0,01 mol amino axit X phản ứng vừa đủ với 0,01mol HCl hoặc 0,02 mol NaOH. CTCT của X là
A. H2N-R(COOH)2
B. H2N-R-COOH
C. (H2N)2R-COOH
D. (H2N)2R(COOH)2
Câu 4: Dãy các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là
A. CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5.   B. CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5.
C. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH.   D. CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH. 
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức mạch hở, bằng một lượng oxi vừa đủ. Toàn bộ sản phẩm cháy thu được cho qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thì thấy khối lượng
bình tăng lên 9,3 gam. Thể tích khí CO2 sinh ra trong phản ứng đốt cháy (đktc) là
A. 4,48 lit
B. 3,36 lit
C. 2,24 lit
D. 5,6 lit

Câu 6: Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là
A. Zn + dung dịch FeCl2
B. Cu + dung dịch FeSO4
C. Al + dung dịch axit H2SO4 loãng
D. Na + H2O
Câu 7: Cặp chất khi cho tác dụng với nhau không giải phóng kim loại trong sản phẩm là
A. K với CuSO4 (dung dịch)
B. Cu với AgNO3 (dung dịch)

C. Zn với Ni(NO3)2 (dung dịch)
D. Zn (dư) với FeCl3 (dung dịch)

Câu 8: Tiến hành điện phân với điện cực trơ dung dịch AgNO3  trong thời gian 965 giây, cường độ dòng

điện là 3 (A). khối lượng Ag sinh ra ở catot trong thời gian trên là

A. 3,24 gam
B. 2 gam
C. 1,08 gam
D. 1,62 gam
Câu 9: Khi trùng ngưng 7,5 gam axit amino axetic với hiệu suất 80%, ngoài amino axit dư người ta còn thu được m gam polime và 1,44 gam H2O. Giá trị m là:

A. 6.06 gam
B. 4,56 gam
C. 5.7 gam
D. 8,04 gam.
Câu 10: Để phân biệt các dd glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic, có thể dùng dãy chất nào sau  đây làm thuốc thử?
A. Nước brom và NaOH.
B. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.
C. AgNO3/NH3 và NaOH.
D. HNO3 và AgNO3/NH3.
Câu 11: Cho 340,2 kg xenlulozơ tác dụng dung dịch HNO3  đặc dư. Biết sự hao hụt trong quá trình sản xuất là 20%. Khối lượng xenlulozơ trinitrat thu được là
A. 501,93 kg.
B. 493,02 kg.
C. 504,90 kg.
D. 498,96 kg.
Câu 12: Cho m gam glixin vào bình dung dịch chứa 0,5 mol HCl lấy dư. Để phản ứng hết với các chất có trong bình sau phản ứng thì cần dùng 0,8 mol NaOH. Giá trị của m là
A. 22,5 gam
B. 16,2 gam
C. 60 gam
D. 37,5 gam
Câu 13: Dãy các chất đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit là
A. Xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ.
B. Tinh bột, xenlulozơ, PVC.
C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ
D. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, PE.
Câu 14: Để biến các chất béo có chứa gốc axit béo không no thành chất béo chứa gốc axit béo no, người ta thực hiện quá trình
A. xà phòng hóa.
B. cô cạn ở nhiệt độ cao.

C. hiđro hóa (xt Ni, t0c).       D. làm lạnh.
Câu 15: Este đơn chức X, mạch hở có tỉ khối so với Heli là 25. Cho 30 g X tác dụng với 400 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch thu được 39,2 g chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là
A. CH3COOCH=CHCH3.   B. CH3CH2COOCH=CH2.    C. CH2=CHCOOCH2CH3.   D. CH2=CHCH2COOCH3.
Câu 16: Một este X, khi thủy phân trong môi trường kiềm thì thu được natri axetat và ancol êtylic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A. CH3COOCH3
B. C2H5COOCH3
C. CH3COOC2H5.
D. HCOOC2H5
Câu 17: Một este Y, có công thức phân tử C4H8O2. Đồng phân có thể có của Y là
A. 4.
B. 1
C. 3
D. 2

Câu 18: Cho 4,65g anilin phản ứng hoàn toàn với dd brôm dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 13,2.
B. 19,8.
C. 16,5.
D. 18,15.
Câu 19: Cho phản ứng:  X + NaOH → C2H5COONa + CH3NH2 + H2O. Công thức cấu tạo của X là
A. C2H5COOCH2NH2.
B. CH3COOCH2CH2NH2.
C. C2H5COONH3CH3.
D. C2H5COOCH2CH2NH2.
Câu 20: Nhúng một thanh Fe vào 400ml dung dịch Cu(NO3)2 cho đến khi dung dịch hết màu xanh, lấy thanh Fe ra, rửa sạch, sấy khô thì thấy khối lượng thanh Fe tăng lên 0,4 gam. Vậy nồng độ mol/l dung dịch Cu(NO3)2 ban đầu là
A. 0,125M.
B. 1,5M.
C. 1,0M.
D. 0, 1M.
Câu 21: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ trong dung dịch AgNO3/NH3. Giả sử hiệu suất phản

ứng đạt 75%. Khối lượng Ag tạo thành là
A. 32,4 gam
B. 16,2 gam
C. 64,8 gam
D. 24,3 gam
Câu 22: Tơ Nitron được tổng hợp từ monome có dạng cấu tạo là

A. CH3-COO-CH=CH2     B. CH2=CH-Cl
C. CH2=CH-OH
D. CH2=CH-CN
Câu 23: Dãy chất được xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần là
A. C6H5NH2,CH3NH2, NH3 , (CH3)2NH.
B. NH3,C6H5NH2, CH3NH2, C2H5NH2.
C. C6H5NH2, NH3 , (CH3)2NH , CH3NH2.
D. C6H5NH2, NH3, CH3NH2, (CH3)2NH.
Câu 24: Dãy các dung dịch đều làm đổi màu qùy tím thành xanh là
A. dd NH3, dd C2H5NH2.
B. dd CH3NH2, dd C6H5NH2.
C. dd NaOH, dd CH3NH3Cl.
D. dd NH3, dd C6H5NH3Cl.
Câu 25: Hỗn hợp X gồm Zn(NO3)2 ; Fe(NO3)3 ; Cu(NO3)2. Trong đó nitơ chiếm 15,845% về khối lượng. Khối lượng kim loại có thể điều chế được từ 61,85 gam hỗn hợp X trên là
A. 25 gam
B. 20,2 gam
C. 18,45 gam
D. 21,2 gam
Câu 26: Hệ số polime hóa trong mẫu cao su buna (M = 6750) bằng

A. 99
B. 161
C. 241
D. 125

Câu 27: Este no, đơn chức mạch hở có công thức tổng quát dạng:
A. CnH2n - 2O2 ( n ≥ 2 )
B. CnH2nO2 ( n ≥ 2 )
C. CnH2n O ( n ≥ 2 )
D. CnH2n +2O2 ( n ≥ 2 )

Câu 28: Hợp chất X là trieste của glixerol với axit cacboxylic đơn chức, mạch hở Y. Đun nóng 5,45g X với NaOH cho tới phản ứng hoàn toàn thu được 6,15g muối. Số mol của X đã tham gia phản ứng là
A. 0,03.
B. 0,025.
C. 0,02.
D. 0,015.
Câu 29: Tên không đúng ứng với công thức cấu tạo H2N-CH(CH3)-COOH là :

A. Axit 2-aminopropanoic
B. Alanin
C. Glixin
D. Axit
α -aminopropionic
Câu 30: Để xác định glucozơ trong nước tiểu của người bị bệnh đái tháo đường người ta dùng

A. đồng (II) hiđroxit.
B. đồng (II) oxit.
C. natri hiđroxit.
D. axit axetic.
Câu 31: Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?
A. Tính dẻo                   B. Tính cứng             C. Ánh kim
D. Tính dẫn điện và nhiệt.

Câu 32: Kim loại nhôm không phản ứng với dung dịch nào sau ?

A. HCl
B. H2SO4 loãng
C. HNO3 đặc nguội
D. CuCl2
Câu 33: Các kim loại kiềm được điều chế bằng phương pháp nào sau:
A. Phương pháp nhiệt luyện
B. Phương pháp thủy luyện
C. Điện phân dung dịch
D. Điện phân nóng chảy.

Câu 34: Dẫn luồng khí CO dư vào hỗn hợp rắn X gồm CuO, MgO, FeO. Sau pư thu được hỗn hợp rắn Y gồm 
A. Cu, FeO
B. Cu, Fe
C. Cu, MgO, FeO
D. Cu, MgO, Fe
Câu 35: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol êtylic. Toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra, được hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư, xuất hiện 10 gam kết tủa và đồng thời khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam. Hiệu suất lên men là 90%. Giá tri m là
A. 15 gam
B. 60,9 gam
C. 10 gam
D. 30 gam
Câu 36: Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây?
A. Cu(OH)2.                     B. H2/Ni, t0.                C. dung dịch AgNO3/NH3.
D. dung dịch brom.

Câu 37: Đồng phân của amin Y, có công thức phân tử C4H11N là:

A. 6
B. 8
C. 9
D. 7

Câu 38: Để m gam sắt ngoài không khí  một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp rắn Y gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hòa tan hết Y trong dd HNO3, thu được 2,24 lit khí NO (SP khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là

A. 12 gam
B. 11,2 gam
C. 10,08 gam
D. 10 gam
Câu 39: Đun nóng 12 (gam) CH3COOH với lượng dư C2H5OH, có H2SO4 đặc làm xúc tác, hiệu suất phản ứng là 80%. Khối lượng este thu được là:
A. 14,08 gam
B. 17,6 gam
C. 22,96 gam
D. 18,365 gam.
Câu 40: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su buna- S là
A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5-CH=CH2.
B. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.
C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.
D. CH2=CH-CH=CH2, C6H5-CH=CH2.[image: image99.bmp][image: image100.png]



H2SO4, t0





           t0





           t0





      Ni, t0





       OH-





H2SO4(đặc), t0





  H+ hoặc enzim





   Enzim 


  30-350C








PAGE  
- 31 -


_1344570645.unknown

_1344571494.unknown

_1344622209.bin

_1372769609.unknown

_1372769613.unknown

_1448794641.unknown

_1448794646.unknown

_1448794653.unknown

_1448794758.unknown

_1448794649.unknown

_1448794645.unknown

_1372769614.unknown

_1378732005.unknown

_1372769611.unknown

_1372769612.unknown

_1372769610.unknown

_1344622706.unknown

_1344999667.bin

_1372769608.unknown

_1344999884.bin

_1344999125.unknown

_1344999370.bin

_1344623602.bin

_1344999096.unknown

_1344623134.bin

_1344622573.unknown

_1344622632.unknown

_1344622262.bin

_1344574178.unknown

_1344620351.bin

_1344622048.bin

_1344620291.bin

_1344574158.unknown

_1344574163.unknown

_1344574174.unknown

_1344572071.unknown

_1344570673.unknown

_1344570678.unknown

_1344570680.unknown

_1344570681.unknown

_1344570679.unknown

_1344570676.unknown

_1344570677.unknown

_1344570674.unknown

_1344570669.unknown

_1344570671.unknown

_1344570672.unknown

_1344570670.unknown

_1344570648.unknown

_1344570668.unknown

_1344570647.unknown

_1344570634.unknown

_1344570638.unknown

_1344570641.unknown

_1344570642.unknown

_1344570639.unknown

_1344570636.unknown

_1344570637.unknown

_1344570635.unknown

_1344570567.unknown

_1344570608.bin

_1344570610.bin

_1344570633.unknown

_1344570609.bin

_1344570594.bin

_1344570607.bin

_1344570593.bin

_1167763417.unknown

_1167763457.unknown

_1284657829.unknown

_1314454327.cdx

_1318794713.unknown

_1314454326.cdx

_1167767676.unknown

_1275789164.unknown

_1167763438.unknown

_1167763132.unknown

_1167763238.unknown

_1167763378.unknown

_1167763379.unknown

_1167763254.unknown

_1094509365.bin

_1094520951.bin

_1094521606.unknown

_1102895180.unknown

_1094521154.bin

_1094510869.bin

_1094520868.bin

_1094510509.bin

_1094510683.bin

_1094509999.unknown

_1094507166.bin

_1094508977.bin

_1094508345.unknown

_1094506644.bin

_1094504971.bin

